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     UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Tổ chức Người lao động Tổ chức Người lao động

01 07/11/2025
CÔNG TY TNHH TRUNG 
TÂM THƯƠNG MẠI 
RIVERSIDE TOWER

     27.247.787 Cty TNHH Trung tâm TM 
Riverside Tower

02 04/12/2025 CÔNG TY TNHH NHẬT 
QUANG CERAMICS

       7.208.028 
CN Cty CP Thiết bị vệ sinh 

CAESAR Việt Nam tại Đà Nẵng

03 12/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN VITACO ĐÀ 
NẴNG

       5.828.000 
Cty TNHH MTV VITACO Danang

04 15/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH 
KHÊ

     22.258.000 
Cty Cp Anh Khê

05 15/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 
SÔNG HÀN

     21.533.000 
Cty CP oto Sông Hàn

06 15/12/2025 CÔNG TY TNHH TÂN 
MINH HOÀNG

       8.294.000 
Cty Tân Mịnh Hoàng

07 15/12/2025

CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN 
LẠNH BÁCH KHOA TẠI 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

       1.021.000 CN Cty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh 
Bach Khoa tại ĐN

 DANH SÁCH CÔNG KHAI THU QUỸ PHÒNG CHỐNG TIÊN TAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ DO QUỸ PHÒNG, 
CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ TRỰC TIẾP THU QUỸ  TÍNH ĐẾN 31/08/2024

( Kèm theo Thông báo số:        /TB-QPCTT ngày   tháng   năm 2026 của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng)

PHỤ BIẾU SỐ 3-01

Thu quỹ kế hoạch 2025 Thu quỹ kế hoạch các năm trước
Tên tổ chức kinh tế

Ngày 
chứng từ

TT Ghi chú
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08 16/12/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN 
LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG 
BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ 
NẴNG

       7.884.000 Cty CP Ql và XD đường bộ Quảng 
Nam ĐN

09 16/12/2025

KHÁCH SẠN MƯỜNG 
THANH LUXURY SÔNG 
HÀN - CHI NHÁNH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG 
LAM

          500.000 Khách sạn Mường Thanh 
LUXURY Sông Hàn-CN Cty CP TM 

và XD Hồng Lam

10 16/12/2025
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
MAY MẶC XUẤT KHẨU 
TÂM ĐỨC PHÁT

          523.000 DNTN may mặc xuất khẩu Tâm 
Đức Phát

11 16/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 
KHÍ ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

       5.948.000 
Cty CP Cơ khí đường sắt Đà Nẵng

12 16/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
CONTAINER MIỀN TRUNG

     35.084.426 
Cty CP CONTAINER miền Trung

13 17/12/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH - 
THƯƠNG MẠI PHÚ AN 
THỊNH

     74.691.984 Cty TNHH Du lịch TM Phú An 
Thịnh

14 17/12/2025 CÔNG TY TNHH HẢI 
THANH

     29.457.000 
Cty TNHH Hai Thanh

15 17/12/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
VÀ KINH DOANH THIÊN 
SƠN

     25.951.000 CTy TNHH Đầu tư và Kinh doanh 
Thiên Sơn

16 17/12/2025 CÔNG TY TNHH HỢP HỮU 
NHẬT - VIỆT

       7.567.000 
Cty TNHH Hợp hữu Nhật -Việt

17 17/12/2025 CÔNG TY LUẬT TNHH 
HUỲNH THIÊN PHÚC

          500.000 
Cty Luật TNHH Huỳnh Thiên Phúc
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18 17/12/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XUẤT KHẨU 
HÀNG MỸ NGHỆ MINH 
KHANG

     10.822.000 Cty TNHH MTV XK hàng mỹ nghệ 
Minh Khang

19 17/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG 
XANH

     15.176.000 
Cty Thái Dương Xanh

20 17/12/2025 CÔNG TY TNHH ĐÔNG 
NAM DƯỢC BẢO LINH

     24.377.000 
Cty TNHH Đông nam dược Bảo 

Linh

21 17/12/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT 
NHẬP KHẨU HOÀNG MINH 
DƯƠNG

          559.000 Cty TNHH XNK Hoàng Minh 
Đường

22 17/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN 
D.E.B.I.O VIỆT NAM

       9.669.000 
Cty CP D.E.B.I.O Việt Nam

23 17/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ KHU CÔNG NGHIỆP 
HÒA CẦM

     77.818.000 
Cty Cp Đầu tư KCN Hòa Cầm

24 18/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THÉP VAS 
VIỆT MỸ

     49.548.888 Cty TNHH MTV thép VAS Việt 
Nam

25 18/12/2025 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN BINITIS

     26.130.000 
Cty TNHH BINITIS

26 18/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH 
VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG 
HỌC ĐÀ NẴNG

     10.852.000 Cty CP sách và thiết bị trường 
học Đà Nẵng

27 18/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 
ĐÀ NẴNG

     16.364.000 
Cty CP Nhựa Đà Nẵng

28 18/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH 
VINH

     53.550.000 
Cty CP Bình Vinh

29 18/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH 
VINH

     60.218.000 
Cty CP Bình Vinh
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30 18/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DHC 
SUỐI ĐÔI

   100.000.000 
Cty CP DHC Suối Đôi

31 19/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ 
FPT ĐÀ NẴNG

   100.000.000 
Cty CP đô thị FPT Đà Nẵng

32 19/12/2025 CÔNG TY TNHH MINH 
TOÀN - SAFI

     68.807.000 
Cty Minh Toàn SAFI

33 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 
ĐỘNG SẢN NOVA ĐÀ 
NẴNG

     58.929.000 Cty CP Bất động sản NOVA Đà 
Nẵng

34 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU 
LỊCH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG HỘI AN

     51.332.000 Cty CP Du lịch DV và ĐT xây dựng 
Hội An

35 19/12/2025 CÔNG TY TNHH MTV THE 
ROYAL ĐÀ NẴNG

   100.000.000 
Cty TNHH MTV The Royal Đà 

Nẵng

36 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 
TẢI VÀ QUẢN LÝ BẾN XE 
ĐÀ NẴNG

     27.530.000 Cty CP vận tải và quản lý bến xe 
Đà Nẵng

37 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
DXT

          500.000 
Cty CP công nghệ chuyển đổi

38 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH 
VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG 
HỌC ĐÀ NẴNG

       9.486.437 Cty CP sách và thiết bị trường 
học Đà Nẵng

39 19/12/2025 CÔNG TY TNHH SAO VIỆT 
NON NƯỚC

     89.160.000 
Cty TNHH Sao Việt Non nước

40 22/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC 
MẠNH

   100.000.000 
Cty CP Đức Mạnh

41 22/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ RIKAI

       7.548.000 
Cty CP cong nghệ RIKAI
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42 22/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HÒA HẢI

   100.000.000 
Cty CP TM DV Hòa Hải

43 23/12/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG HIẾU LINH

          500.000 CN Cty TNHH tư vấn đầu tư XD 
Hiếu Linh

44 23/12/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT 
KHẨU HÀNG THỦ CÔNG 
MỸ NGHỆ DUY THÀNH

     21.359.000 Cty TNHH XK hàng thủ công mỹ 
nghệ Duy Thanh

45 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 
LƯỢNG POWERTWO

       2.450.000 
Cty CP Nàng Lương POWERTWO

46 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 
LƯỢNG POWERTWO

       2.347.000 
Cty CP Nàng Lương POWERONE

47 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ 
NẴNG

     89.285.000 Cty CP dịch vụ nhà ga quốc tế Đà 
Nẵng

48 23/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ GIÁO DỤC VIỆT NAM

       8.338.000 
Cty CP đầu tư giáo dục Việt Nam

49 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ & KHU 
CÔNG NGHIỆP QN-ĐN

   100.000.000 Cty CP phát triển đô thị và KCN 
Quảng Nam ĐN

50 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ & KHU 
CÔNG NGHIỆP QN-ĐN

     10.091.200 Cty CP phát triển đô thị và KCN 
Quảng Nam ĐN

51 23/12/2025 CÔNG TY TNHH 
SMARTOSC DIGITAL

       5.201.000 
Cty TNHH Smartosc Digital

52 23/12/2025 CÔNG TY TNHH DAP 2    100.000.000 Cty TNHH DAP 2
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53 23/12/2025 CÔNG TY TNHH DAP    100.000.000 Cty TNHH DAP 

54 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ VÀ KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH

   100.000.000 Cty CP đầu tư và KD thương mại 
Phú Thịnh

55 23/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ DẦU KHÍ G4S

     12.862.000 
Cty CP đầu tư dầu khí G4S

56 23/12/2025 CÔNG TY TNHH THE 
SUNRISE BAY

   100.000.000 
Cty TNHH The Sunrise bay

57 23/12/2025 CÔNG TY TNHH BẤT 
ĐỘNG SẢN HƯNG ĐỨC

   100.000.000 
Cty TNHH Bất động sản Hưng 

Đức
58 23/12/2025 CÔNG TY TNHH DAP 1    100.000.000 Cty TNHH DAP 1

59 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 
ĐỘNG SẢN CIRCLE POINT

   100.000.000 
Cty CP bất động sản Circle Point

60 23/12/2025 CÔNG TY TNHH MEGA 
ASSETS

   101.835.872 
Cty TNHH Mega Assets

61 23/12/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH KIỂM TOÁN AVN 
VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG

          500.000 CN Cty TNHH AVN Việt Nam tại 
ĐN

62 23/12/2025

CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ 
VẤN CHUẨN VIỆT TẠI ĐÀ 
NẴNG

          500.000 Cty TNHH kiểm toán và tư vấn 
chuẩn việt DN

63 23/12/2025

CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ 
VẤN CHUẨN VIỆT TẠI ĐÀ 
NẴNG

     10.374.000 

Cty TNHH tin học và TM ASNet

64 24/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN VNECO MIỀN 
TRUNG

          862.000 
Cty TNHH MTV Vneco miền Trung
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65 24/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ 559

     89.112.000 
Cty CP đầu tư 559

66 24/12/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH 01 THÀNH VIÊN 
SONG LONG TẠI ĐÀ NẴNG

       3.586.000 

Cty TNHH Song Long

67 24/12/2025
CÔNG TY TNHH 
EVERGREEN SOCIAL 
VENTURES

       4.917.850 Cty TNHH Evergreen Social 
Ventures

68 24/12/2025 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
MÃI MÃI XANH LABS

       1.484.815 
Cty TNHH tư vấn mãi mãi xanh 

Labs

69 25/12/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT 
KHẨU HÀNG THỦ CÔNG 
MỸ NGHỆ LẠC VIỆT

       1.812.000 CT TNHH XK hàng thủ công mỹ 
nghệ Lạc Việt

70 25/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT KHUÔN MẪU VÀ CƠ 
KHÍ CHÍNH XÁC DAVITECH

       1.658.000 Cty TNNN SX khuôn mẫu và cơ 
khí chính xác Davitech

71 25/12/2025 CTY TNHH YDA VIỆT NAM        2.252.521 
Cty TNHH YDA Việt Nam

72 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 
VDA ĐÀ NẴNG

     26.067.000 
Cty CP TM - dịch vụ VDA Da Nang

73 25/12/2025 CÔNG TY TNHH BRIGHT 
STAR TOWER

     96.995.746 
Cty TNHH Bright star tower

74 25/12/2025 CÔNG TY TNHH IN 
KIẾN.VN

       2.840.000 
Cty TNHH In Kiến.VN

75 25/12/2025 CÔNG TY TNHH SƠN 
PHONG THÁI

       1.027.000 
Cty TNH Son Phong Thai
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76 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ KHAI THÁC NHÀ GA 
QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

   100.000.000 Cty CP đầu tư khai thác nhà ga 
quốc tế Đà Nẵng

77 25/12/2025 CÔNG TY TNHH WP 
PRODUCTS

          500.000 
Cty TNHH WP Products

78 25/12/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ BÁCH TRÍ 
VIỆT

       1.075.000 
CTY TNHH TM-DV BACH TRI VIET 

79 26/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA 
ỐC HẢI CHÂU

   100.000.000 
Cty Cp địa ốc Hải Châu

80 26/12/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VÀ BĐS 
PHƯỚC AN

   100.000.000 Cty TNHH đầu tư XD và BDS 
Phước An

81 26/12/2025 CTY TNHH OISHI 
INDUSTRIES VN

       6.939.878 
Cty TNHH Oishi Industries VN

82 26/12/2025 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI HÒA QUÝ

   100.000.000 
Cty TNHH Đầu tư TM Hòa Quý

83 26/12/2025 CÔNG TY TNHH ĐỨC 
THỊNH

     45.085.715 
Cty TNHH Đức Thịnh

84 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ HÀNG KHÔNG TASECO 
ĐÀ NẴNG

     72.404.284 Cty DV hàng không Taesco Đà 
Nẵng

85 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT 
THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN 
ĐÔNG PHƯƠNG

                    -   Cty CP BT va KS Bien Dong 
Phuong

86 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ 
NẴNG

                    -   
Cty CP DV Bat dong san Dà Nẵng

87 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ 
NẴNG

     30.196.014 Cty CP công nghiệp hóa chất Đà 
Nẵng
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88 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ 
NẴNG

   100.000.000 
Cty CP DV bat dong san Da nang

89 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT 
THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN 
ĐÔNG PHƯƠNG

   101.617.000 Cty CP BT và KS Bien dong 
Phuong

90 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG 
VIỆT

   106.190.962 
Cty CP Long Việt

91 29/12/2025

CÔNG TY CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN ĐIỆN LỰC 
MIỀN TRUNG - TỔNG 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN 
TRUNG

                8.735.224 
Cty CN thông tin điện lực miền 

Trung TCT (người LĐ)

92 29/12/2025
CÔNG TY TNHH IN ẤN - 
QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG 
MẠI THÀNH TÍN

       7.013.000 

Cty Thanh Tín

93 29/12/2025 CÔNG TY TNHH DAIROKU 
VIỆT NAM

          500.000 
Cty TNHH Daikoru Việt Nam

94 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ BLUE LAND

          585.000 
Cty CP đầu tư Blue land

95 29/12/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
XÂY DỰNG FCT

          963.884 
CONG TY TNHH TU VAN XAY 

DUNG FCT NOP QUY PCTT NAM 
2025

96 29/12/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ KỸ THUẬT AN AN 
PHÁT

       3.984.000 

CONG TY TNHH THUONG MAI VA 
KY THUAT AN AN PHAT NOP QUY 
PHONG CHONG THIEN TAI NAM 

2025
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97 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI QUAHACO

     16.250.000 

CTY CPDT&DVTM QUAHACO 
MST 0402178882 NOP QUY 

PHONG CHONG THIEN TAI NAM 
2025

98 29/12/2025 CÔNG TY TNHH TẤN QUỐC      32.519.000 CTY TNHH TAN QUOC NOP QUY 
PHONG CHONG THIEN TAI 2025

99 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DMT-
MARINA

     19.829.000 
CONG TY CP DMT MARINA 

0401576785 CT  QUY PCTT NAM 
2025

100 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI BIA SÀI 
GÒN MIỀN TRUNG

     26.485.000 
CONG TY CP TM BIA SG MIEN 

TRUNG TT 100% CHI PHIS QQUY 
PCTT THUOC DIEN DN

101 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI BIA SÀI 
GÒN MIỀN TRUNG

              27.115.000 
CONG TY CP TM BIA SG MIEN 

TRUNG TT 100% CHI PHIS QQUY 
PCTT THUOC DIEN NLD

102 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI 
SÔNG HÀN - CHI NHÁNH E-
GAME

     12.192.000                 2.630.000 

CONGTY TNHH MAT TROI SONG 
HAN CHI NHANH EGAME NOP 

QUY PHONG CHONG THIEN TAI 
NAM 2025 CHO CONG TY VA 
NOP THAY NGUOI LAO DONG

103 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 
VIỆN THẾ GIỚI KỸ THUẬT

     55.334.466 CTY BV THE GIOI KY THUAT- NOP 
QUY PCTT NAM 2025

104 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU THỦY SẢN 
MIỀN TRUNG

     82.166.000 CT CP XNK TS  MIEN TRUNG CT 
QUY PCTT NAM 2025

105 29/12/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG 
TIẾN PHÚC

          500.000 
CTY TNHH Công Nghệ và NL Tiên 
PHUC 0402154426 nộp quỹ PCTT 

năm 2025
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106 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN VẬT TƯ 
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

       9.675.000 

CT TNHH MTV VAT TU DUONG 
SAT DA NANG NOP QUY 

PHONGF CHONG THIEN TAI NAM 
2025 TK DVH 

107 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MTV DỆT 
VẢI VINATEX QUỐC TẾ

   100.000.000 
cty tnhh mtv detvai vinatex quoc 
te nop quy phong chong thien tai 

nam 2025

108 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU 
LỊCH VƯỢNG PHÁT

   100.000.000 
CTY TNHH MTV DV DU LICH 

VUONG PHAT NOP QUY PCTT 
2025

109 29/12/2025 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI & DỊCH VỤ NHỨT VÕ

     26.061.578 

CTY TNHH THUONG MAI & DICH 
VU NHUT VO NOP QUY PCTT 

NAM 2025 (DN 23,178,116 , NLD 
2883462 DONG)

110 29/12/2025
CÔNG TY TNHH TẬP 
ĐOÀN VSK

     40.385.000 
CONG TY TAP DOAN VSK NOP 

QUY PHONG CHONG THIEN TAI 
NAM 2025

111 29/12/2025 CÔNG TY TNHH 
UPHARMACY

          500.000 
CTY TNHH UPHARMACY  NOP 

QUY PCTYT NAWM 2025 

112 29/12/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
CÔNG NGHỆ SỐ DUY TÂN

          500.000 

CTY TNHH DICH VUJ CONG NGHE 
SO DUY TAN CHUYEN TIEN NOP 
QUY PHONG CHONG THIEN TAI 

NAM 2025

113 29/12/2025
CÔNG TY TNHH TM & DV 
PHƯƠNG ĐẠI THÀNH

          500.000 
CTY TNHH TM VA DV PHUONG 

DAI THANH NOP QUY PCTT NAM 
2025

114 29/12/2025
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 
NHẤT TRE VIỆT

       1.527.000 
Công ty TNHH Nội thất Tre Việt 
MST 0401829154 nộp quỹ PCTT 

năm 2025
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115 29/12/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THÀNH VINH 
INTERNATIONAL 
VENTURES

       2.395.000 TVIV 0402238002 NOP QUY 
PHONG CHONG THIEN TAI

116 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD

       5.070.000 
Công ty CP TD địa ốc SCD nộp 

quỹ PCTT năm 2025

117 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ AOV

     27.000.000 
CTCP DAU TU AOV

118 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU 
LỊCH BẾN THÀNH - NON 
NƯỚC

     48.583.000 
CTY CP DU LICH BEN THANH 

NON NUOC NOP QUY PCTT NAM 
2025

119 29/12/2025
CÔNG TY TNHH VĨNH 
THIỆN ĐÀ NẴNG

   100.000.000 
CONG TY TNHH VINH THIEN DA 
NANG CHUYEN TIEN NOP QUY 
PHONG CHONG THIEN TAI 2025

120 29/12/2025
CÔNG TY TNHH VĨNH 
THIỆN ĐÀ NẴNG

       3.245.000                 2.505.675 

CONG TY CO PHAN EM AND AI 
NOP QUY PCTT 2025(TC 

3.245.000, NLD: 2.505.675 
DONG)

121 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ 
ĐÀ NẴNG

   100.000.000 
BN HMDV nộp quỹ PCTT năm 
2025( BENH VIEN DA KHOA 

HOAN MY DA NANG)

122 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
DAVINA

          830.000 
cong ty co phan DUOC DAVINA 

(mst 0401312729) NOP QUY 
PCTT NAM 2025

123 29/12/2025
CÔNG TY TNHH LES 
GANTS VIỆT NAM

       5.954.571 
CONG TY TNHH LES GANTS VIET 
NAM NOP QUY PHONG CHONG 

THIEN TAI NAM 2025

124 29/12/2025 CÔNG TY TNHH CN - HÒA 
LỢI

       9.114.000 
CONG TY TNHH CN HOA LOI NOP 

QUY PCTT NAM 2025
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125 29/12/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VẠN QUỲNH

     35.998.000 
CT TNHH TM DV VAN QUYNH 

NOP QUY PHONG CHONG THIEN 
TAI NAM 2025

126 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 
VDA ĐÀ NẴNG

          185.035 

CONG TY  CP THUONG MAI DICH 
VU VDA DA NANG NOP QUY 
PHONG CHONG THIEN TAI 

NAWM 2025 NGUOI LAO DONG

127 29/12/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH THỰC PHẨM FUGI

       5.773.000 
CT TNHH THUC PHAM FUGI NOP 
QUY PHONG CHONG THIEN TAI 

NAM 2025

128 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN 
HOSPITALITY GROUP

   100.000.000 
CONG TY CP SUN HOSPITALITY 
GROUP NOP QUY PCTT NAM 

2025

129 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TTH 
ĐÀ NẴNG

   100.000.000 
CONG TY CP TTH DA NANG NOP 

QUY PCTT 2025

130 29/12/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT 
KHẨU HÀNG THỦ CÔNG 
MỸ NGHỆ SƠN TRÀ

          803.000 
CT TNHH XK HANG THU CONG 

MY NGHE SON TRA 0401965728 
NOP QUY PCTT

131 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ - THƯƠNG MẠI VIỆT 
MAY

       9.989.000                    375.000 

CT CP DAU TU -TM VIET MAY 
NOP QUY PHONG CHONG THIEN 

TAI NAM 2025(CONG TY 
9989000 NV 375000)

132 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS 
CĂN HỘ KS TOKYO 
GRAND

     55.897.000 
CONG TY CP BDS TOKYO GRAND 

DONG QUY PHONG CHONG 
THEIN TAI NAM 2025

133 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - 
ĐẦU TƯ CÙ LAO CHÀM

   100.000.000 CTY CP TM DU LICHJ DT CU LAO 
CHAM MST:4000382275
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134 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
DANAPHA

   100.000.000 CONG TY CP DUOC DANAPHA  
NOP QUY PCKTT 2025 CUAR TC

135 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIC 
ĐÀ NẴNG

       1.000.000 
CONG TY CO PHAN GIC DA NANG 

MST 0401912860 - NOP QUY 
PCTT NAM 2025

136 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DANA      55.863.703               29.017.800 
CTY CP DANA NOP QUY PCTT 

2025 TC: 55863703 NLD 
29017800

137 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 
TRÀ

       2.283.722 
CTY CP SON TRA NOP QUY 

PHONG CHONG THIEN TAI NAM 
2025 TO CHUC

138 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
BẤT ĐỘNG SẢN KIM SƠN

   100.000.000 CT KIM SON - NOP QUY PCTT 
NAM 2025

139 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
DANAPHA

              39.774.483 
CONG TY CP DUOC DANAPHA 

NOP QUY PCTT NLD

140 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP 
ĐÀ NẴNG

     72.937.882               19.166.538 

CONG TY CO PHAN THEP DA 
NANG NOP QUY PHONG CHONG 
THIEN TAI NAM 2025 TO CHUC 

72937882 NLD 19166538

141 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN 
QUỐC TẾ

     84.758.000 
CONG TY EVN QUOC TE DONG 

QUY PCTT 2025

142 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
BẢO LÂM PHƯƠNG

              11.667.292 
CONG TY CO PHAN THUONG 

MAI & DỊCH VỤ BAO LAM DONG 
QUY PCTT NLĐ
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143 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
BẢO LÂM PHƯƠNG

     45.754.000 
CONG TY CO PHAN THUONG 

MAI & DICH VU BAO LAM 
PHUONG- QUY PCTT NAM 2025

144 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

   100.000.000 CTY CP DICH VU CAP TREO BA 
NA QUY PCTT 2025

145 29/12/2025 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG

   100.000.000 
CONG TY TNHH TU VAN XAY 

DUNG ANH DUONG

146 29/12/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH SELTA TẠI ĐÀ NẴNG

          500.000 

CHI NHANH CONG TY TNHH 
SELTA TAI DA NANG NOP QUY 

PHONG CHONG THIEN TAI NAM 
2025

147 29/12/2025 CÔNG TY TNHH OLYMPIA    100.000.000 
MST 0401367446 CONG TY 

TNHH OLYMPIA

148 29/12/2025
CÔNG TY TNHH TMDV 
KINH DOANH TRÍ NGUYÊN

   100.000.000 
CONG TY TNHH TMDV KINH 

DOANH TRI NGUYEN NOP QUY 
PCTT 2025

149 29/12/2025
CÔNG TY TNHH KHU DU 
LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI 
BẮC

   100.000.000 CONG TY TNHH KDL ST BIEN BAI 
BAC NOP QUY PCTT NAM 2025

150 29/12/2025
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
HIỆU VÀNG TRỮ

          500.000 DNTN HIEU VANG TRU NOP QUY 
PHONG CHONG THIEN TAI 2025

151 29/12/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
GIÁO DỤC DUY TÂN

          500.000 

CONG TY TNHH DICH VU GIAO 
DUC DUY TAN  CHUYEN TIEN 

QUY PHONG CHONG THIEN TAI 
NAM 2025

152 29/12/2025 VIỆN HÀNH TRÌNH ASEAN           500.000 Viện hành trình ASEAN chuyển 
tiền quỹ PCTT năm 2025
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153 29/12/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA

                2.205.008 SAO HOA NOP QUY PHONG 
CHONG THIEN TAI 2025 CUA NLD

154 29/12/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ GIẢI TRÍ SAO HỎA

       2.404.000 
SAO HOA NOP QUY PHONG 

CHONG THIEN TAI 2025 CUAR 
DOANH NGHIEP

155 29/12/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT 
NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ 
VẬN TẢI KHÁNH HƯNG

       3.880.000 
CTY TNHH XNK7DVVT KHANH 

HUNG NOP QUY PHONG CHONG 
THIEN TAI NAM 2025

156 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỦY SẢN 
VIKO

     26.983.000 CTY TNHH MTV THUY SAN VIKO 
NOP TIEN QUY PCTT NAM 2025

157 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỊNH 
KHANG AN

          500.000 

CONG TY TNHH MOT THANH 
VIEN THINH KHANG AN CHUYEN 
TIEN  NOP QUY PHONG CHONG 

THIEN TAI NAM 2025

158 29/12/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI 
ĐÀ NẴNG

       2.676.000 

CTY TNHH DICHJ VU BAT DONG 
SAN MAT TROI DA NANG MST 
0401462097 NOP QUY PCTT 

2025

159 29/12/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÚ THẠNH MỸ

       3.312.000 
CHI NHANH CONG TY CP PHU 
THANH MY NOP QUY PHONG 
CHONG THIEN TAI CHO CBCNV

160 29/12/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÚ THẠNH MỸ

       3.827.272 
CHINHANH CTY CP PHU THANH 
MY NOP QUY PCTT DIEN CONG 

TY
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161 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN 
CLEEKSY

       5.345.130 

 CTY CP CLEEKSY MST 
0402149761 NOP QUY PHONG 

CHONG THIEN TAI NAM 2025 TC 
2839448 NLDD: 2505682

162 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ENLAB 
SOFTWARE

       4.298.000                 2.706.136 

CTY CP ENLAB SOFTWARE MST 
0401661952 NOP QUY PHONG 

CHONG THIEN TAI 2025 TC 
4298000 NLD 2706136

163 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MTV DỆT 
VẢI QUỐC TẾ PHONG PHÚ

       7.999.000 
CONG TY TNHH MTV DET  VAI 

QUOC TE PHONG PHU NOP QUY 
PCTT NAM 2025

164 29/12/2025
CÔNG TY TNHH DANHSON 
TRADING VN

     11.767.000                 2.028.600 
CONG TY TNHH DANHSON 

TRADING VN- NOP QUY PCTT 
TC:11767000 NLD: 2028600

165 29/12/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ TIN HỌC PHI LONG

     21.635.500 
CTY TYNHH CONG NGHE TIN 

HOC PHI LONG NOP QUY PCTT 
TP NAM 2025

166 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN 
NGỌC Á CHÂU

     89.850.000 
CTCP HN A CHAU NOP QUY 

PHONG CHONG THIEN TAI NAM 
2025

167 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN 
TRUNG

   100.000.000 

CONG TY CP DAU TU DA NANG 
MIEN TRUNG 0400578412 NOP 
QUY PHONG CHONG THIEN TAI 

2025
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168 29/12/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG DÂN DỤNG THÁI 
DƯƠNG

   100.000.000 

CONG TY TNHH XAY DUNG DAN 
DUNG THAI DUONG NOP QUY 

PHONG CHONG THIEN TAI NAM 
2025 TO CHUC 100 TR

169 29/12/2025
CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI 
SÔNG HÀN

   100.000.000 
CONGTY TNHH MAT TROI SONG 
HAN NOP QUY PHONG CHONG 

THIEN TAI NAM 2025

170 29/12/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT 
ĐỘNG SẢN PHAN ANH

   100.000.000 

CONG TY TNHH THUONG MAI VA 
DICH VU BAT DONG SAN PHAN 

ANH MST 0402173147 NOP QUY 
PCTT

171 29/12/2025

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 
TY PHÁT ĐIỆN 1 - CÔNG 
TY THỦY ĐIỆN SÔNG 
TRANH

   100.000.000 

CONG TY THUY DIEN SONG 
TRANH NOP QUY, PHONG 

CHONG THIEN TAI NAM 2025 ( 
TC:100,000,000)

172 29/12/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG 
VIÊN CHÂU Á

   100.000.000 
CONG TY TNHH CONG VIEN 

CHAU A NOP QUY PCTT NAM 
2025

173 29/12/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG DÂN DỤNG 
OLYMPIA

   100.000.000 

CONG TY TNHH XAY DUNG DAN 
DUNG OLYMPIA NOP QUY 

PHONGF CHONG THIEN TAI NAM 
2025 TO CHUC 100000

174 29/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN DUY TÂN

   100.000.000 

CONG TY CO PHAN TAP DOAN 
DUY TAN NOP QUY PHONG 

CHONG THIEN TAI THANH PHO 
DA NANG NAM 2025
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175 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA 
CẦU

   100.000.000 
CONG TY CO PHAN DIA CAU NOP 
QUY PHONG CHONG THIEN TAI 

NAM 2025

176 25/12/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN KREVES HALLA 
LAND

   100.000.000 
Cty TNHH Kreves Halla land

177 31/12/2026
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP VÂN THU

     17.098.000 Công ty TNHH TM và DVTH Vân 
Thu 

178 13/01/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
THĂNG BÌNH

       50.000.000 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ THĂNG BÌNH nộp 
quỹ PCTT năm 2024 của tổ chức

179 14/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y 
KHOA PHAN CHÂU TRINH

         8.533.000 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y KHOA PHAN 
CHÂU TRINH nộp quỹ PCTT năm 

2024

180 15/01/2025
CÔNG TY TNHH OKE VIỆT 
NAM

       96.941.000 
CÔNG TY TNHH OKE VIỆT NAM 

nộp quỹ PCTT năm 
2022,2023,2024

181 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Y 
KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

       14.558.000 Nộp quỹ PCTT 2024 theo QĐ số 
278 

182 03/01/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 
SINH THÁI CỒN BẮP

       52.871.000 
Nộp quỹ PCTT 2024 

183 07/01/2025 CÔNG TY TNHH ĐTSX VÀ 
TM NGỌC SƠN

       5.000.000 
Nộp quỹ PCTT 

184 08/01/2025
CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT KHUÔN CHU LAI - 
TRƯỜNG HẢI

     11.297.799 
Nộp quỹ PCTT 
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185 09/01/2025 CÔNG TY TNHH MAPEI 
VIỆT NAM

       26.853.000                 4.737.258 
Nộp quỹ PCTT 2024 

cty:26.853.000, NLĐ: 4737258

186 09/01/2025
CÔNG TY TNHH CHỈ MAY 
CÔNG NGHIỆP RIO 
(QUẢNG NAM)

                1.615.000 
Nộp quỹ PCTT  2024 của NLĐ

187 17/01/2025

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
KHU CÔNG NGHIỆP 
CHUYÊN NÔNG LÂM 
NGHIỆP THACO - CHU LAI

       50.000.000 
Nộp quỹ PCTT của Dn năm 2024 

đợt 2

188 21/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP MỘT THÀNH VIÊN 
NÚI THÀNH

       4.007.000 
Nộp quỹ PCTT

189 22/01/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 
SINH THÁI CỒN BẮP

       50.000.000 
Nộp quỹ PCTT 2024

190 19/03/2025
CÔNG TY CP HỒNG ĐÀO 
CHU LAI

       18.142.500 
026626,190325,092557. Công ty 

CP Hồng Đào Chu Lai nộp tiền 
Quỹ PCTT đợt 2 năm 2024

191 13/03/2025
CÔNG TY TNHH CẦU 
THANG VIỆT ÚC

         8.401.000 CÔNG TY TNHH CẦU THANG VIỆT 
ÚC nộp quỹ PCTT năm 2024

192 16/03/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 
EXPERIENCE

            500.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 
EXPERIENCE nộp quỹ PCTT

193 24/03/2025 CÔNG TY TNHH NHỰA 
VIETBEST

            818.000 
CÔNG TY TNHH NHỰA VIETBEST 

nộp quỹ PCTT

194 01/04/2025

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT LINH KIỆN 
COMPOSITE CHU LAI 
TRƯỜNG HẢI.

         3.651.750 

Nộp quỹ PCTT năm 2024
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195 11/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI BÀN SƠN

         6.101.000 
Nộp quỹ PCTT năm 2024

196 25/04/2025 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN 
SÔNG TRANH 3

   100.000.000 
Nộp quỹ PCTT 

197 03/04/2025
HỢP TÁC XÃ MÂY TRE LÁ 
XUẤT KHẨU ÂU CƠ

         2.526.000 HỢP TÁC XÃ MÂY TRE LÁ XUẤT 
KHẨU ÂU CƠ nộp quỹ PCTT

198 09/04/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN 
TRÍ TÂM

       1.136.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM nộp 
quỹ PCTT năm 2025

199 28/04/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DỆT THẦN 
KỲ

          982.779 
Nộp quỹ PCTT 2025

200 30/05/2025 CÔNG TY TNHH MTV 
MOON CHANG VINA

         7.996.500 
Nộp quỹ PCTT 2024 của TCKT

201 13/05/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 
ĐẠT

       40.000.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ĐẠT 

nộp quỹ PCTT năm 2024

202 21/05/2025 CÔNG TY TNHH TOKAI 
SAND VIỆT NAM

     12.142.244 
Nộp quỹ PCTT 2025

203 07/05/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 
SẢN XUẤT PETRO MIỀN 
TRUNG

     102.325.000 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN 

XUẤT PETRO MIỀN TRUNG nộp 
quỹ PCTT năm 2024

204 09/05/2025
CÔNG TY TNHH WENDLER 
INTERLINING VIỆT NAM

     58.589.007 
CÔNG TY TNHH WENDLER 

INTERLINING VIỆT NAM nộp quỹ 
PCTT  năm 2025

205 15/05/2025
CÔNG TY TNHH MTV HÀO 
HƯNG HIỆP ĐỨC

       68.686.000 
CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƯNG 

HIỆP ĐỨC nộp quỹ PCTT năm 
2022,2023,2024
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206 15/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
CAPELLA QUẢNG NAM

     100.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA 
QUẢNG NAM nộp quỹ năm 2024

207 23/05/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI 
AN FOCUS

     39.547.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI AN 

FOCUS nộp quỹ PCTT

208 26/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN TIMICO

       47.262.051 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TIMICO nộp quỹ PCTT năm 2024

209 10/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI HOÀNG LY

       1.064.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
HOÀNG LY nộp quỹ PCTT 2025

210 11/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
PHƯỚC LỘC PHÁT

          500.000 
Công ty TNHH TVTK và XD Phước 

Lộc Phát nộp Quỹ PCTT năm 
2025

211 11/06/2025
CÔNG TY TNHH MAY 
LONG HƯNG THỊNH

          500.000 Công ty TNHH May Long Hưng 
Thịnh nộp quỹ PCTT năm 2025

212 11/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ KDTH ĐĂNG 
KHOA

          500.000 Công ty TNHH XD KDTH Đăng 
Khoa nộp quỹ PCTT năm 2025

213 11/06/2025 CÔNG TY TNHH TMDV 
VẬN TẢI DIỄM BÌNH

          897.135 
Công ty TNHH TMDV Diễm Bình  

nộp quỹ PCTT năm 2025

214 12/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN VẬN TẢI 
LÂN TRANG

          724.000 Công ty TNHH MTV Vận Tải Lân 
Trang nộp quỹ PCTT năm 2025

215 12/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂN 
CHIÊM SƠN

       4.590.232                    668.077 
Công ty TNHH XD và DV Tân 

Chiêm Sơn nộp quỹ PCTT năm 
2025



Page 23

216 05/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐIỆN 
CÔNG NGHIỆP HOÀNG 
LONG

       1.355.000 
Công ty TNHH Điện công nghiệp 
Hoàng Long nộp quỹ PCTT năm 

2025

217 06/06/2025
CÔNG TY TNHH 
ORIENTAL COMMERCE 
VINA

              34.771.280 
CÔNG TY TNHH ORIENTAL 

COMMERCE VINA nộp quỹ PCTT 
năm 2025

218 06/06/2025 CÔNG TY TNHH HOÀNG 
HÀ

       1.511.000 
Công ty TNHH Hoàng Hà nộp quỹ 

PCTT

219 06/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT CÔNG NGHIỆP 
HOÀN MỸ

       7.316.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 
NGHIỆP HOÀN MỸ nộp quỹ PCTT 

năm 2025

220 07/06/2025
CÔNG TY TNHH KHOA 
HỌC VÀ ỨNG DỤNG 
LIMOSA

          999.000 Công ty TNHH KHoa học và ứng 
dụng Limosa nộp quỹ PCTT

221 07/06/2025
CÔNG TY TNHH KHOÁNG 
SẢN KIM TUYẾT

       1.416.000 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN 
KIM TUYẾT nộp quỹ PCTT

222 07/06/2025 CÔNG TY TNHH DT HÀ GIA        5.199.000 
Công ty TNHH HT Hà Gia nộp quỹ 

PCTT anwm 2025

223 09/06/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG CÔNG 
NGHỆ XANH

       1.148.000 Công ty TNHH TM và SX VLXD 
công nghệ Xanh nộp quỹ PCTT 

năm 2025

224 09/06/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 
EXPERIENCE

          500.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 
EXPERIENCE nộp quỹ PCTT

225 09/06/2025
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
THỰC PHẨM HỮU CƠ 
THÁI BÌNH DƯƠNG

       2.195.000 Công ty thực phẩm hữu cơ Thái 
Bình nộp quỹ PCTT

226 09/06/2025 CÔNG TY TNHH TOÀN EM           500.000 
Công ty TNHH Toàn Em nộp quỹ 

PCTT năm 2025
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227 09/06/2025
CÔNG TY TNHH THOM'S 
SOURDOUGH BAKERY

          500.000 Công ty TNHH Thoms Soundough 
Bakery nộp quỹ PCTT năm 2025

228 10/06/2025
CÔNG TY TNHH XÃ HỘI 
VIỆT NAM BƠI

          500.000 Công ty TNHH Xã Hội Việt Nam 
Bơi nộp quỹ PCTT năm 2025

229 10/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 
HƯNG PHƯỚC

          500.000 
Công ty NHH TM và DV Đầu tư 

Hưng Phước nộp quỹ PCTT năm 
2025

230 10/06/2025
CÔNG TY TNHH HƯNG 
MINH QUANG

       1.943.000 CÔNG TY TNHH HƯNG MINH 
QUANG nộp quỹ PCTT năm 2025

231 10/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
XUẤT KHẨU HOÀNG GIA 
PHÁT

       6.381.000 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 

KHẨU HOÀNG GIA PHÁT nộp quỹ 
PCTT năm 2025

232 10/06/2025
CÔNG TY TNHH NĂNG 
LƯỢNG XANH REPOWER

          987.000 
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 
XANH REPOWER nộp quỹ PCTT 

năm 2025

233 10/06/2025
CHI NHÁNH DOANH 
NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ 
HÀNG KIỀU KHANH

          500.000 DN Tư nhân nhà hàng Kiều 
Khanh nộp quỹ PCTT năm 2025

234 10/06/2025 CÔNG TY TNHH CT ANH 
EM

          749.000 
Nộp quỹ PCTT 

235 10/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU 
LỊCH TUẤN THÀNH

          543.000 
Nộp quỹ PCTT 

236 10/06/2025 CÔNG TY TNHH TANPOPO 
BEAUTY

          555.000 
Nộp quỹ PCTT (chưa xác định 

được tên đơn vị nộp)

237 10/06/2025 CÔNG TY TNHH LÊ VINH 
PHÁT EVENT

          500.000 
Công ty TNHH Lê Vĩnh Phát 

Event nộp quỹ PCTT năm 2025
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238 10/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI NPP HUY LÊ

       1.215.000 Công ty TNHH TM NPP Huy Lê 
nộp quỹ PCTT

239 11/06/2025 CÔNG TY TNHH SERENITY 
VILLA

          500.000 
Công ty TNHH serenity villa nộp 

quỹ PCTT

240 11/06/2025 CÔNG TY TNHH  NGUYỄN 
YẾN NGHĨA

          500.000 
Công ty TNHH Nguyễn Yến Nghĩa 

nộp quỹ PCTT

241 11/06/2025 CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM NOOM

          500.000 
Công ty TNHH thực phẩm Noom 

nộp quỹ PCTT năm 2025

242 11/06/2025 CÔNG TY CP BÊ TÔNG 
HÒA CẦM - INTIMEX

     29.034.000 
CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẦM - 

 INTIMEX nộp quỹ PCTT

243 11/06/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 
& KHÁCH SẠN AN 
NGUYÊN

       2.609.000 CÔNG TY TNHH LINH AN 
NGUYÊN nộp quỹ PCTT năm 2025

244 12/06/2025 CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG HIỆP ANH PHÁT

          500.000 
Công ty TNHH Xây dựng Hiệp 

Anh Phát nôp quỹ PCTT

245 12/06/2025
CÔNG TY TNHH V&P 
BEAUTY STORE

          610.000 CÔNG TY TNHH V&P BEAUTY 
STORE nộp quỹ PCTT năm 2025

246 12/06/2025
CÔNG TY CP DU LỊCH 
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
PHƯỚC KHANG

          500.000 
CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC 
KHANG nộp quỹ PCTT năm 2025

247 12/06/2025 CÔNG TY TNHH IED HÀO 
THỊNH

          401.000 
Công TNHH Led Hào Thịnh nộp 

quỹ PCTT

248 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV TM 
XÂY DỰNG KIM SƠN

          500.000 Công ty TNHH MTV TM xây dựng 
Kim Sơn nộp quy PCTT năm 2025

249 13/06/2025 CÔNG TY TNHH 
TRADIGAMES

          500.000 
Công ty  TNHH Tradigame nộp 

quỹ PCTT năm 2025
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250 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN ĐIỆN NƯỚC 
24H HOÀNG HUY

          500.000 Điện Nước 24H Hoàng Huy nộp 
quỹ PCTT năm 2025

251 13/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 
VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC LÊ 
HOA

          500.000 Công ty TNHH Đào tạo Lê Hoa 
nộp quỹ PCTT năm 2024,2025

252 13/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
XÂY DỰNG ĐĂNG TUYỂN

       1.222.000 
Nộp quỹ PCTT 

253 13/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG LONG THÀNH - 
 NAM GIANG

       1.080.000 
Nộp quỹ PCTT 

254 13/06/2025 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 
ĐIỆN NAM QUỐC

       1.857.000 
Nộp quỹ PCTT 

255 13/06/2025
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG 
MẠI & DỊCH VỤ BẮC TRÀ 
MY

          250.000 
Nộp quỹ PCTT 

256 13/06/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ 
TÔNG DUFAGO CHU LAI

       1.456.500 
Nộp quỹ PCTT 

257 13/06/2025 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
Ô TÔ QUẢNG PHÁT

          500.000 
CÔNG TY TNHH Ô TÔ QUẢNG  

NAM nộp quỹ PCTT

258 13/06/2025
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ 
VĂN ANH CHI NHÁNH 
QUẢNG NAM

          500.000 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ VĂN 
ANH nộp quỹ PCTT

259 14/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN ANGEL 
LIGHT CHU LAI

       5.134.000 
Nộp quỹ PCTT 

260 15/06/2025 CÔNG TY TNHH ĐĂNG 
THÔNG

          343.000 
Nộp quỹ PCTT 
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261 16/06/2025
CÔNG TY LUẬT TNHH 
MTV VIỆT LONG

          500.000 
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VIỆT LONG nộp quỹ 
PCTT

262 16/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP 
QUẢNG NAM

          944.000 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ 

THUẬT VÀ XÂY LẮP QUẢNG NAM 
nộp quỹ PCTT

263 16/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ CƠ  ĐIỆN HỢP 
PHÁT

       3.711.000 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP 
PHÁT nộp quỹ PCTT  năm 2025

264 16/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BÊ TÔNG 
HIỆP HƯNG

     12.844.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÊ TÔNG HIỆP HƯNG nộp 
quỹ PCTT năm 2025

265 05/06/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT 
THẮNG QUẢNG NAM

          924.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG 

QUẢNG NAM nộp quỹ PCTT năm 
2025

266 08/06/2025
CÔNG TY TNHH XĂNG 
DẦU THUẬN THẢO - KỲ 
HÀ

          383.500 
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 

THUẬN THẢO nộp quỹ PCTT năm 
2025

267 09/06/2025 CÔNG TY CP MAY NÚI 
THÀNH

       2.536.000 
CÔNG TY CP MAY NÚI THÀNH 

nộp quỹ PCTT năm 2025

268 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN PHÚC 
NGUYÊN - TÂY GIANG

          500.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC NGUYÊN - TÂY 
GIANG nọp quỹ PCTT

269 13/06/2025

CÔNG TY CP IN - PHÁT 
HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ 
TRƯỜNG HỌC QUẢNG 
NAM

     15.052.648 

CÔNG TY CP IN - PHÁT HÀNH 
SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

QUẢNG NAM nộp quỹ PCTT  
năm 2025

270 15/06/2025 CÔNG TY TNHH MTV 
XĂNG DẦU TIÊN CẢNH

          448.000 
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU 

TIÊN CẢNH nộp quỹ PCTT
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271 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ VÀ DU LỊCH TRẦN 
GROUP

       3.997.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
DU LỊCH TRẦN GROUP nộp quỹ 

PCTT năm 2025

272 09/06/2025

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ĐĂNG TUẤN - CHI NHÁNH 
TAM KỲ

          500.000 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐĂNG TUẤN - CHI 
NHÁNH TAM KỲ nộp quỹ PCTT 

năm

273 09/06/2025
HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP XANH DUY OANH

          500.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

NGHIỆP XANH QUẢNG NAM nộp 
quỹ PCTT

274 09/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ KHOA NGỌC 
MỸ

          500.000 Công ty TNHH KHoa Ngọc Mỹ 
nộp quỹ PCTT năm 2025

275 09/06/2025 CÔNG TY TNHH KHANG 
HUY STONE

          500.000 
Công ty KHang Huy Store nộp 

quỹ PCTT năm 2025

276 09/06/2025
CÔNG TY TNHH Ý TƯỞNG 
NGHỆ THUẬT HAY

          500.000 CÔNG TY TNHH Ý TƯỞNG NGHỆ 
THUẬT HAY nộp quỹ PCTT

277 09/06/2025 CÔNG TY CP TÂM GIAO           595.000 
Công ty VP Tâm Giao nộp QUỹ 

PCTT năm 2025

278 10/06/2025
CÔNG TY CP DỊCH VỤ - DU 
LỊCH - THƯƠNG MẠI VÀ 
THỜI TRANG YALY

     21.870.000 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ - DU LỊCH - 
THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG 
YALY nộp quỹ PCTT năm 2025

279 10/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
VÀ THƯƠNG MẠI AN 
PHÁT HUY

       3.291.000 Công ty CP An Phát Huy nộp quỹ 
PCTT

280 10/06/2025 CÔNG TY TNHH MTV HỘI 
AN PLANNERS

          500.000 
Công ty TNHH MTV Hội An 

Planners chuyển tiền nọp Quỹ
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281 10/06/2025
CÔNG TY TNHH THỜI 
TRANG ĐỘC ĐÁO HỘI AN

          500.000                    144.000 
Nộp quỹ PCTT 

282 10/06/2025 CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH SHIN HEUNG VINA

     12.397.000 
Nộp quỹ PCTT 

283 10/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI NGHĨA TRUNG

       2.351.000 
Nộp quỹ PCTT 

284 10/06/2025 CÔNG TY TNHH HOẰNG 
TIỆP VIỆT NAM

                5.344.632 
NLĐ

285 10/06/2025 CÔNG TY TNHH HOẰNG 
TIỆP VIỆT NAM

     19.251.000 
TC

286 11/06/2025 HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP ĐẠI MINH

          500.000 
Hợp tác xã nông nghiệp Đại 

Minh nộp quỹ PCTT

287 11/06/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 
KỸ NĂNG THÔNG MINH

          500.000 Công ty TNHH Giáo dục kỹ năng 
Thông minh nộp quỹ PCTT

288 12/06/2025
HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
NAM GIANG

          500.000 Hợp tác xã công nghệ cao Nam 
giang nộp quỹ PCTT

289 12/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TRẦN BẢO

          570.000 
Nộp quỹ PCTT 

290 12/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP PHÁT NĂM CHÂU

       3.161.000 

Nộp quỹ PCTT 

291 12/06/2025
CÔNG TY TNHH TM & 
DVTH  CHÂU THÀNH ĐẠT

       1.531.281 
Nộp quỹ PCTT 
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292 12/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂN 
TRANG

       2.131.000 
Nộp quỹ PCTT 

293 12/06/2025
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 
VÀNG BẠC TÍN PHÁT

          500.000 
DNTN Hiệu Vàng Bạc Tín nộp quỹ

294 12/06/2025

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 
TY ĐIỆN LỰC MIỀN 
TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC QUẢNG NAM

              63.983.460 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG 
TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM nộp 

quỹ năm 2025

295 13/06/2025
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ 
KINH DOANH TỔNG HỢP 
HUYỆN DUY XUYÊN

          949.000 
Nộp quỹ PCTT 

296 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ MỘC LAM

          500.000 Công ty TNHH MTV TM DV Mộc 
Lam

297 13/06/2025 CÔNG TY TNHH TM&DV 
LIM

       1.146.000 
Nộp quỹ PCTT 

298 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
BK QUẢNG NAM

          500.000 Công ty CP tư vấn ĐTXD BK 
Quảng Nam nộp quỹ  năm 2025

299 13/06/2025
CÔNG TY TNHH  MỘT 
THÀNH VIÊN HƯỜNG HỌC

          250.000 
Nộp quỹ PCTT 

300 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN HÙNG PHÁT 
TAM ĐÀN

          500.000 
Hưng Phát Tam Đàn

301 14/06/2025 CÔNG TY TNHH SXTM 
QUÝ THU

          836.000 
Công ty TNHH SX TM Mai Quý 

Thu

302 14/06/2025 CÔNG TY TNHH SAAT 
INDIAN RESTAURANT

       1.000.000 
Nộp quỹ PCTT 
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303 16/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ ĐÀ

          746.000 
Nộp quỹ PCTT 

304 16/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BIỂN ĐÔNG 
NÚI THÀNH

          268.000 
Nộp quỹ PCTT 

305 16/06/2025 CÔNG TY TNHH VÕ PHÚ 
THÀNH

          411.000 
Nộp quỹ PCTT 

306 16/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN ẤN - 
QUẢNG CÁO ĐẤT QUẢNG

          500.000 

Nộp quỹ PCTT 

307 16/06/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI NGỌC 
THÀNH

       2.815.000 

Nộp quỹ PCTT 

308 09/06/2025 CÔNG TY TNHH ĐẠI LỘC 
THÀNH CÔNG

          554.000 
Nộp quỹ PCTT 

309 10/06/2025 HTX NÔNG NGHIỆP ĐẠI 
NGHĨA

       1.726.000 
Nộp quỹ PCTT 

310 11/06/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 
HIỆP PHÚ

       3.598.000 
Nộp quỹ PCTT 

311 11/06/2025 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN NAM TIẾN

       5.062.000 
Nộp quỹ PCTT 

312 11/06/2025 CÔNG TY TNHH NGÂN 
KHẢI HOÀNG

          500.000 
Công ty Ngân Khải Hoàng nộp 

quỹ PCTT 2025

313 12/06/2025 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
VÀ XÂY DỰNG ANTEC

          500.000 
Công ty TNHH TV&XD AnTec nop 

quy 2025

314 13/06/2025 HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP ĐẠI LÃNH

       1.172.000 
Nộp quỹ PCTT 
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315 13/06/2025 CÔNG TY CP MINH SƠN 
QUẢNG NAM

       4.530.000 
Nộp quỹ PCTT 

316 13/06/2025 CÔNG TY CP MINH SƠN 
QUẢNG NAM

                6.265.385 
Nộp quỹ PCTT 

317 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG 
MẠI THANH HÀ VIỆT NAM

       1.222.000 

Nộp quỹ PCTT 

318 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY 
DỰNG ĐỊNH AN

          500.000 Công ty TNHH MTV Tư vấn XD 
Định An

319 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN MÃN NGỌC 
LOAN

          946.000 
Nộp quỹ PCTT 

320 16/06/2025 HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP ÁI NGHĨA

       2.970.000 
Nộp quỹ PCTT 

321 16/06/2025 CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH           933.000                    519.615 
CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH nộp 

quỹ PCTT năm 2025

322 16/06/2025 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
VÀ XÂY LẮP VĨNH HƯNG

          686.000 
Công ty TNHH TV và XD Vĩnh 

Hưng nộp quỹ PCTT

323 16/06/2025 CÔNG TY TNHH NAM TIẾN 
CHU LAI

          347.500                    445.385 
Công ty TNHH Nam Tiến Chu Lai 

nộp quỹ PCTT năm 2025

324 13/06/2025 CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG SENTACONS

          500.000 
Công ty TNHH XD Sentacons nộp 

quỹ PCTT năm 2025

325 13/06/2025 CÔNG TY TNHH TUẤN 
ĐẠT II

     25.420.000 
CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT II nộp 

quỹ PCTT năm 2025

326 16/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG 
XANH - HỘI AN

       1.067.000 Công ty TNHH MTV Đại Dương 
Xanh Hội an nộp quỹ 2025

327 16/06/2025 CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TÂY GIANG

       1.592.000 
Công ty TNHH XD Tây Giang nộp 

quỹ 2025
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328 17/06/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SUMI 
OIL VIỆT NAM

          500.000 
Công ty CP Sumi Oil Việt Nam 

nộp quỹ

329 17/06/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ MỘT 
THÀNH VIÊN TÂN BẢO 
KHOA

       3.133.000 

Nộp quỹ PCTT 

330 17/06/2025 HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP TAM TRÀ

          941.000 
Nộp quỹ PCTT 

331 17/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LONG THÀNH

       1.976.000 
Nộp quỹ PCTT 

332 17/06/2025 CÔNG TY TNHH THYNA 
MINH

          938.000 
Nộp quỹ PCTT 

333 16/06/2025 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN MỌT GIẤY

          500.000 
Công ty TNHH MTV Mọt Giấy 

nộp quỹ

334 17/06/2025 HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP QUẾ PHÚ

          500.000 
HTX Nông nghiệp QUê Phú nộp 

quỹ 2025

335 17/06/2025 CÔNG TY TNHH TOÀN 
PHÁT QUẢNG NAM

          250.000 
Nộp quỹ PCTT 

336 17/06/2025 CÔNG TY TNHH PARIS 
HORIZON

       2.104.000 
Nộp quỹ PCTT 

337 18/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI MÃNH PHƯỢNG

       1.323.000 
Nộp quỹ PCTT 

338 18/06/2025 CÔNG TY TNHH PHÚ THỌ        3.691.000 
Nộp quỹ PCTT 

339 18/06/2025
CÔNG TY TNHH THAIBINH 
SEED - MIỀN TRUNG - TÂY 
NGUYÊN

     16.632.699 
Nộp quỹ PCTT 
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340 18/06/2025
CÔNG TY TNHH LƯƠNG 
THỰC VÀ THƯƠNG MẠI 
LỘC QUANG

       1.037.000 
Nộp 50%

341 18/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 
VÀ THƯƠNG MẠI 79 
QUẢNG NAM

          250.000 
Nộp quỹ PCTT 

342 16/06/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG NGUYÊN ĐẠT

          589.000 
Nộp quỹ PCTT 

343 16/06/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN 
HẠ TẦNG KHU CÔNG 
NGHIỆP CHU LAI

     50.000.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU 
CÔNG NGHIỆP CHU LAI nộp quỹ 

năm 2025

344 16/06/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN 
HẠ TẦNG KHU CÔNG 
NGHIỆP CHU LAI

                8.552.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU 
CÔNG NGHIỆP CHU LAI nộp quỹ 

năm 2025 (NLĐ)

345 16/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HIỆP ĐỨC 
PHÁT

          579.500 Công ty TNHH TM DV HIệp Đức 
Phát nộp quỹ 2025

346 16/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ SẮT 
THÉP CHU LAI

       2.629.500 

347 16/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BAO BÌ 
THUẬN YÊN

       4.468.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN BAO BÌ THUẬN YÊN nộp 

quỹ năm 2025

348 16/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BAO BÌ 
THUẬN YÊN

                2.205.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN BAO BÌ THUẬN YÊN nộp 

quỹ năm 2025 (NLĐ)

349 16/06/2025
CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM DINH DƯỠNG 
BH.NONG FOOD

          307.500 
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350 17/06/2025 CÔNG TY TNHH TÂM TÍN 
PHÁT

          500.000 
Công ty TNHH Tâm Tín Phát nộp 

quỹ năm 2025

351 17/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 
VỤ DU LỊCH NHÀN VY

          500.000 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 
DU LỊCH NHÀN VY nộp quỹ PCTT

352 17/06/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOÁNG SẢN S.S.G

     15.972.000 

353 17/06/2025
CÔNG TY TNHH KIẾN 
TRÚC XÂY DỰNG VÀ NỘI 
THẤT T27

          725.000 

354 17/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN 
XUẤT THỜI TRANG MỚI

          500.000 Nộp quỹ PCTT năm 2025 (chưa 
xác định tên)

355 17/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG 
HÒA BÌNH QUẢNG NAM

     10.604.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HẠ TẦNG HÒA BÌNH 
QUẢNG NAM nộp quỹ 2025

356 17/06/2025
CÔNG TY TNHH PKĐK 
HỮU PHƯỚC MEDIC 
QUẢNG ĐÀ

       3.047.600 
Công ty TNHH PKDK Hữ Phước 
Medic Quảng Đà nộp quỹ năm 

2025

357 17/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI 
XUYÊN THÀNH

          250.000 Công ty TNHH XD TM Xuyên 
Thành nộp quỹ PCTT năm 2025

358 17/06/2025 CÔNG TY TNHH LÂM SẢN 
HOÀ MINH

       1.214.000 
Hoa Minh nộp quỹ PCTT năm 

2025

359 17/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
ĐẠI ĐỒNG

       7.943.000 
Công ty Đại Đồng nộp quỹ PCTT
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360 18/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG  
MẠI, XÂY DỰNG VÀ DỊCH 
VỤ HUỲNH THỦY

          250.000 

361 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 
THUẬT XÂY DỰNG 
QUẢNG NAM

       1.758.000 

362 18/06/2025 CÔNG TY TNHH NÔNG 
NGHIỆP ĐÔNG GIANG

       4.076.000 

363 18/06/2025
HỢP TÁC XÃ GHE BƠI DU 
LỊCH SÔNG HOÀI - HỘI AN

          500.000 HTX Ghe bơi du lịch Sông Hòa 
Hội An nộp quỹ 2025

364 18/06/2025
CÔNG TY TNHH NGUYÊN 
HOÀNG GIA LINH

          250.000 

365 19/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG DANAHOUSE

       1.355.000 

366 19/06/2025
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 
NÔNG NGHIỆP BÌNH QUÝ 2

          500.000 Hợp tác xã DV NN Bình Quý 2 
nộp quỹ 2025

367 19/06/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ HUYNH 
ĐẠT

          524.000 

368 19/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV TƯ 
VẤN XÂY DỰNG VÀ MÔI 
TRƯỜNG LẬP AN

       1.937.000 

369 19/06/2025 CÔNG TY TNHH HỒNG 
SƠN QUẢNG NAM

          250.000 
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370 19/06/2025 CÔNG TY TNHH PHÚC 
THỊNH TIẾN

       3.136.000 

371 19/06/2025 CÔNG TY TNHH DIỆU THU           615.000 

372 17/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ NAM CHU LAI

       8.087.500 
Công ty SC thương mại dịch vụ 
Nam Chu Lai nộp tiền quỹ PCTT 

năm 2025

373 17/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI 
DŨNG PHÚC

          822.000 Công ty TNHH Xây dựng thương 
mại Dũng Phúc nộp tiền quỹ PCTT 

374 12/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ VTR

          943.815 
Công ty TNHH DT XD TM và DV 

VTR nộp quỹ PCTt năm 2025 của 
DN

375 20/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ ĐẠI HIỆP

     16.044.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HIỆP 
nộp quỹ PCTT năm 2025

376 19/06/2025 CÔNG TY TNHH HÙNG 
TUÂN

          250.000 
Công ty TNHH Hùng Tuấn nộp 

quỹ PCTT

377 17/06/2025
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 
VÀNG DŨNG - VIỆT AN

          250.000 

378 20/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THIÊN ĐĂNG

          919.000 Công ty TNH SX TM DV Thiên 
Đang nộp quỹ

379 20/06/2025
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 
VÀNG KIM LỘC VUI

       2.100.000 

380 20/06/2025
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
HIỆU VÀNG KIM NHI

          500.000 
DNTN HV Kim Nhi nộp quỹ 2025
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381 20/06/2025 DOANH NGHIỆP TN HIỆU 
VÀNG MỸ TỊNH

          500.000 

382 20/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ 
VẬN TẢI HOA CÔNG

       2.669.000 Công ty TNHH XD TM & VD Hoa 
Công nộp quỹ

383 20/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN 
VẠN LỢI

       5.237.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KHÁCH SẠN VẠN LỢI nộp 
quỹ 2025

384 20/06/2025
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 
HÀO HƯNG

                3.414.000 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN HÀO 
HƯNG nộp quỹ năm 2025 (NLĐ0

385 20/06/2025
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 
HÀO HƯNG

       6.224.000 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN HÀO 
HƯNG nộp quỹ năm 2025

386 20/06/2025
CÔNG TY TNHH HOÀNG 
ANH KHÔI QUẢNG NAM

     18.763.000 
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH 

KHÔI QUẢNG NAM nộp quỹ năm 
2025

387 20/06/2025 CÔNG TY CP HỒNG ĐÀO 
CHU LAI

     20.422.500 
CÔNG TY CP HỒNG ĐÀO CHU LAI 

nộp quỹ PCTT năm 2025

388 21/06/2025
CÔNG TY TNHH KHOÁNG 
SẢN HÙNG THẮNG

       2.227.000 Công ty TNHH Khoán sản Hùng 
Thắng nộp quỹ PCTT 2025

389 21/06/2025 CÔNG TY TNHH HOIAN 
SOM

       1.000.000 
CôNG TY TNHH HOIAN SOM nộp 

quỹ PCTT

390 21/06/2025
CÔNG TY TNHH BIỆT THỰ 
DU LỊCH HOÀNG GIA

          500.000 Hoàng Gia Villa - An Bàng nộp 
quỹ PCTT

391 23/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ GIA VĨNH 
TOÀN

          250.000 
CôNG TY TNHH THươNG MạI 

DịCH Vụ GIA VĩNH TOàN nộp quỹ 
PCTT 2025
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392 23/06/2025 CÔNG TY LUẬT TNHH LÊ 
VÂN VÀ CỘNG SỰ

          500.000 
Công ty luật TNHH Lê Vân và 

Cộng Sự nộp quỹ PCTT

393 23/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN HỒNG HUỆ 
ĐẠI LỘC

          731.000 
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Hồng Huệ Đại Lộc chuyển khoản 
nộp tiền quỹ PCTT năm 2025

394 23/06/2025 HTX DỆT MAY DUY TRINH           560.000 
HTX Dệt May Duy Trinh nộp quỹ 

PCTT năm 2025

395 23/06/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 
NGỌC TUYẾT

          651.000 
Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng 

Ngọc Tuyết đóng quỹ PCTT 

396 23/06/2025
DOANH NGHIỆP TN HOA 
MAI KIM

          500.000 DOANH NGHIỆP TN HOA MAI 
KIM nộp tiền quỹ PCTT năm 2025

397 23/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HOÀNG ANH DG

          500.000 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG ANH DG chuyển tiền nộp 
quỹ PCTT năm 2025

398 23/06/2025 CÔNG TY TNHH KHOAN 
ĐÁ LÂM HƯNG THỊNH

       2.293.000 
Nộp quỹ PCTT năm 2025

399 23/06/2025
CÔNG TY TNHH Y KHOA 
TOÀN MỸ

                    -                   1.924.000 
Người lao động làm việc tại công 

ty TNHH y Khoa Toàn Mỹ nộp 
quỹ PCTT 2025

400 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÂN 
LÊ NGUYÊN QUẢNG NAM

          500.000                              -   CTY CP Trần Lê Nguyên Quảng 
nam nộp quỹ PCTT năm 2025

401 23/06/2025 CÔNG TY TNHH Y KHOA 
TOÀN MỸ

       1.135.000 
Công ty TNHH y khoa Toàn Mỹ 

4001088861
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402 23/06/2025
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 
XÂY DỰNG MINH TRƯƠNG

          500.000 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG MINH TRƯƠNG nộp quỹ 
PCTT năm 2025

403 23/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI MAY KIM ANH

       2.073.000 

404 23/06/2025 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN 
NAM Á

       1.017.000 

405 23/06/2025

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ THANH THÀNH 
TÂM

          625.000 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THANH 
THÀNH TÂM nộp quỹ PCTT 2025

406 23/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI XÂY DỰNG KHÁNH 
LINH QUẢNG NAM

          500.000 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG KHÁNH LINH QUẢNG 
NAM nộp quỹ PCTT 2025

407 24/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN HUY TIÊN 
CHÂU

          317.500 Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Huy Tiên Châu nộp quỹ PCTT 

408 24/06/2025
HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP BÌNH PHỤC

          500.000 
Hợp tác xã nông nghiệp Bình 

Phục nộp quỹ PCTT tỉnh Quảng 
Nam năm 2025

409 24/06/2025 CÔNG TY TNHH THIÊN AN 
NHẬT

          500.000 
Công ty TNHH Thiên An Nhật 
nộp tiền quỹ PCTT năm 20250

410 24/06/2025 DOANH NGHIỆP TN HIỆU 
VÀNG LINH CHÂU

          500.000 

411 21/06/2025 CÔNG TY TNHH SƯƠNG 
KIM NGUYÊN

          500.000 
Nộp quỹ PCTT 2025

412 23/06/2025 CÔNG TY TNHH PHƯỚC KÌ 
AN

          250.000 
Nộp quỹ PCTT 2025
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413 23/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN VÀNG BẠC 
NGHĨA TÍN

       3.673.000 
Nộp quỹ PCTT 2025

414 23/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY 
NGỌC THƯ

          500.000 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY NGỌC THƯ 
mst 4001233643 nộp quỹ PCTT 

2025

415 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG 
THỦY SẢN QUẢNG NAM

          911.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY 

SẢN QUẢNG NAM thanh toán 
quỹ PCTT theo TB 08

416 23/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN 
THIẾT QUẢNG NAM

     14.809.000                 5.597.308 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG 

NAM nộp DN:14,809,000 
NLĐ:5,597,308

417 24/06/2025 VĂN PHÒNG CÔNG 
CHỨNG PHẠM DIỂM

          500.000 
Văn Phòng Công Chứng Phạm 

Diểm nộp quỹ PCTT 2025

418 24/06/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT 
TRIỂN GIÁO DỤC BLUE 
SKY

          500.000 
Công Ty TNHH Phát Triển Giáo 

Dục Blue Sky nộp quỹ PCTT năm 
2025

419 24/06/2025 CÔNG TY TNHH MTV TÌNH 
THÀNH TÀI

       1.000.000 
CÔNG TY TNHH MTV TÌNH 
THÀNH TÀI đóng quỹ 2025

420 24/06/2025
CÔNG TY TNHH NÔNG 
SẢN TẤN HƯNG

          500.000 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TẤN 
HƯNG đóng quỹ PCTT năm 2025

421 25/06/2025 CÔNG TY TNHH A2Z HỘI 
AN

          500.000 
Lê Thị Thu Thủy chuyển tiền A2Z 

Hội An

422 25/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NHƠN 
KIM HỒNG

          500.000 
Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá 

quý Nhơn Kim Hồng nộp quỹ 
PCTT
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423 25/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
NGUYỄN GIA PHÁT

          574.000 
cty tnhh tvtk xd Nguyễn Gia Phát 
nộp quỹ theo thông báo 08/TB-

QPCTT

424 25/06/2025 CÔNG TY TNHH NGỌC 
NHÀ ĐẤT

          250.000 

425 25/06/2025 CHI NHÁNH CÔNG TY CP 
XÂY DỰNG 699

     20.187.000 
CHI NHáNH CôNG TY CP XâY 

DựNG 699 nộp quỹ PCTT 2025

426 25/06/2025 CÔNG TY TNHH NGUYỄN 
GẦN

          500.000 
Nộp quỹ PCTT 2025

427 26/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ XÂY DỰNG 
THUẬN TIẾN PHÁT

          500.000 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG THUẬN TIẾN PHÁT 
ck quỹ PCTT tỉnh Qn

428 26/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DIỆP THÚY

       2.211.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DIỆP THÚY nộp tiền quỹ 

PCTT tỉnh Quảng Nam năm 2025

429 26/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM QUẢNG NAM

       2.984.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM QUẢNG NAM 
nộp quỹ PCTT 2025

430 26/06/2025
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
HIỆU VÀNG NGỌC TOÀN

          500.000 DNTN Hiệu vàng Ngọc Toàn nộp 
quỹ PCTT năm 205

431 25/06/2025 CÔNG TY TNHH NAM MAI        4.954.000 
CÔNG TY TNHH NAM MAI nộp 

tiền quỹ PCTT năm 2025

432 25/06/2025
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN 
SÔNG TRANH 4

     52.300.000 
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG 
TRANH 4 NỘP TIỀN QUỸ pctt 

2025

433 25/06/2025 CÔNG TY TNHH THẾ DIỆP        1.336.000 
Công Ty TNHH Thế Diệp NỘP 

QUỸ PCTT
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434 26/06/2025
CÔNG TY TNHH  GROZ-
BECKERT VIỆT NAM

   100.000.000 

CÔNG TY TNHH  GROZ-BECKERT 
VIỆT NAM NỘP QUỸ PCTT NĂM 

2025 THEO THÔNG BÁO 08-
TB/QPCTT

435 24/06/2025 CÔNG TY TNHH NGHĨA 
SƠN

       1.643.000 

436 24/06/2025
HTX NN DV-SXKD TỔNG 
HỢP ĐIỆN THỌ 1

       2.963.000 HTX NN DV-SXKD tổng hợp Điện 
Thọ 1 NỘP QUỸ pctt 2025

437 25/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI 
CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG

                2.919.230 
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH 
VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 
nộp quỹ PCTT năm 2025 CBCNV

438 25/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG 
NAM

     23.330.000 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM 
nộp quỹ PCTT 2025 theo thông 

báo số 8/TB-QPCTT

439 27/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
SACHA INCHI PHƯỚC SƠN

          500.000 Cty CP Sacha Inchi Phước Sơn 
nộp tiền quỹ PCTT

440 27/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN PHÚC 
NGUYÊN - TÂY GIANG

       2.995.000 
Công ty TNHH Phúc Nguyên nộp 
quỹ phòng chống thiên tai năm 

2025

441 27/06/2025 CÔNG TY TNHH MỸ 
THUẬT KHẢI HOÀN

          546.000 
Cty TNHH DT TM DL Khải Hoàn 

nộp tiền quỹ PCTT 

442 28/06/2025 CÔNG TY TNHH STEP BY 
STEP

          500.000 
CôNG TY TNHH STEP BY STEP 

góp quỹ PCTT 2025

443 27/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN MỸ THUẬT 
THÀNH TRUNG

          568.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MỸ THUẬT THÀNH TRUNG 
chueyenr tiền quỹ PCTT tỉnh Qn
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444 27/06/2025
CÔNG TY TNHH 
DRAEXLMAIER 
AUTOMOTIVE VIỆT NAM

   100.000.000 
CÔNG TY TNHH DRAEXLMAIER 

AUTOMOTIVE VIỆT NAM chuyển 
tiền quỹ PCTT tỉnh Qn

445 27/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN PHẠM - 
ASSET - ĐÀ NẴNG

       1.518.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHẠM - ASSET - ĐÀ NẴNG 
nộp phí số 08TB-QPCTT

446 27/06/2025 CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ BBLD

       1.000.000 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

BBLD quỹ PCTT tỉnh Qn

447 27/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV ỐNG 
THÉP NAM KIM CHU LAI

       7.488.000 
CÔNG TY TNHH MTV ỐNG THÉP 
NAM KIM CHU LAI nộp tiền quỹ 

PCTT 2025

448 27/06/2025
CÔNG TY TNHH TẤN LỘC 
QUẢNG NAM

       1.016.000 CôNG TY TNHH TấN LộC QUảNG 
NAM nộp quỹ PCTT 2025

449 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ KHAI THÁC THỦY 
ĐIỆN A VƯƠNG 3

     22.624.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI 

THÁC THỦY ĐIỆN A VƯƠNG 3 
nộp quỹ PCTT năm 2025

450 26/06/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT 
DŨNG CHU LAI

          637.000 
CTY TNHH Việt Dũng Chu Lai 

chuyển nộp quỹ PCTT năm 2025- 
Tổ chức

451 30/06/2025
CÔNG TY TNHH MINH 
CHÂU TAM THĂNG

       2.068.000 CTY TNHH Minh Châu Tam Thăng 
nộp quỹ PCTT năm 2025

452 30/06/2025 CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN 
HỘI AN

          500.000 
CôNG TY TNHH ĐặC SảN HộI AN 

nộp quỹ PCTT 2025

453 30/06/2025
CÔNG TY TNHH TM DỊCH 
VỤ & XÂY DỰNG HÂN GIA 
PHÁT

          594.000 
Công Ty TNHH Tm Dịch Vụ & Xây 

Dựng Hân Gia Phát nộp quỹ 
PCTT năm 2025
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454 30/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG - DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI HỮU SƠN

          721.000 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỮU 

SƠN, MST: 4000373841, nộp quỹ 
PCTT năm 2025

455 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI NHÔM KÍNH HUY 
PHÁT

          570.000 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHÔM KÍNH HUY PHÁT - nộp 

quỹ PCTT năm 2025

456 30/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG - DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI HỮU SƠN

                   331.730 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỮU 

SƠN, MST: 4000373841, nộp quỹ 
PCTT năm 2025

457 01/07/2025
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
HIỆU VÀNG LỆ PHƯƠNG

          500.000 Chuyển tiền DNTN Hiệu Vàng Lệ 
Phương

458 02/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG 
THÁI BÌNH

       2.696.000 
Nộp quỹ PCTT năm 2025

459 02/07/2025
CÔNG TY TNHH HỘI AN 
MONGOLIAN

          634.000 
CôNG TY TNHH HộI AN 

MONGOLIAN chuyển tiền Quỹ 
2025

460 04/07/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG 
HUỲNH

       1.000.000 
Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Thương Mại Và Dịch Vụ Phong 

Huỳnh nộp quỹ PCTT 2024-2025

461 07/07/2025 CÔNG TY TNHH HỘI AN 
XƯA VÀ NAY

       1.350.000 
CôNG TY TNHH HộI AN XưA Và 

NAY-4001179903

462 07/07/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
KHÁCH SẠN HẢI HÒA

          500.000 CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN 
HẢI HÒA nộp quỹ PCTT 2025
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463 08/07/2025
CÔNG TY TNHH DA NANG 
PLASTIC

     10.860.000                 9.501.568 Số tiền công ty nộp:10,860,000 
của NLĐ:9,501568

464 08/07/2025
HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP THÁI SƠN ĐIỆN 
TIẾN

          636.000 
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÁI 

SƠN ĐIỆN TIẾN nộp quỹ PCTT 
2025

465 08/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
GREENPRO MATERIAL

       7.996.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPRO 
MATERIAL nộp quỹ PCTT năm 

2025

466 11/07/2025 CÔNG TY TNHH ĐẠI 
PHƯỚC PHÚ

          818.000 
CÔNG TY TNHH ĐẠI PHƯỚC PHÚ 

nộp PCTT

467 11/07/2025
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ 
BẢO HIỂM TỚI ĐỒNG 
THẮNG

          500.000 Nộp quỹ PCTT kế hoạch năm 
2025

468 14/07/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 
VẬN TẢI TỔNG HỢP NHƠN 
NGHĨA

       2.652.000 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - VẬN 
TẢI TỔNG HỢP NHƠN NGHĨA 

nộp quỹ PCTT 2025

469 14/07/2025 HTX NÔNG NGHIỆP QUẾ 
XUÂN 2

          594.000 
Nộp quỹ PCTT 2025

470 14/07/2025
CÔNG TY TNHH BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA PHƯỚC 
HẠNH

     24.626.406 
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA Thái Bình Dương- Tiên 

Phước

471 14/07/2025 CÔNG TY TNHH TM - DV 
MINH ĐẢO

          500.000 
CÔNG TY TNHH TM - DV MINH 

ĐẢO nộp quỹ PCTT 

472 18/07/2025
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
TIỆM VÀNG MAI TRUNG

          250.000 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM 
VÀNG MAI TRUNG nộp quỹ PCTT

473 19/07/2025
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV 
NÔNG NGHIỆP CƯỜNG 
THỊNH

          250.000 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NÔNG 
NGHIỆP CƯỜNG THỊNH nay là 

công ty CP DV TM và SX NN 
Cường thịnh 
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474 21/07/2025

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 
HOÀNG TRUNG QUANG

          301.500 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP HOÀNG TRUNG 
QUANG chuyển tiền quỹ PCTT 

2025

475 21/07/2025

CÔNG TY TNHH GOLDEN 
HATCHET 
INTERNATIONAL 
FURNITURE

       8.590.000                 1.930.000 

CÔNG TY TNHH GOLDEN 
HATCHET INTERNATIONAL 
FURNITURE nộp quỹ PCTT 

DN:8,590,000 NLĐ:1,930,000

476 21/07/2025
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI 
LÝ BẢO HIỂM HOÀNG 
NHẬT PHÁT

          500.000 
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ 

BẢO HIỂM HOÀNG NHẬT PHÁT 
nộp quỹ PCTT

477 21/07/2025 HTX NÔNG NGHIỆP DUY 
TRUNG II

       1.015.000 
HTX Nông nghiệp Duy Trung II 

nộp quỹ PCTT năm 2025

478 01/07/2025 HỢP TÁC XÃ FRIENDLY 
FARM

          500.000 
HỢP TÁC XÃ FRIENDLY FARM 

nộp quỹ PCTT 2025

479 02/07/2025
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 
VÀ KINH DOANH NHÀ 
TAM KỲ

       3.385.000 
Công Ty CP Xây Dựng Và Kinh 
Doanh Nhà Tam Kỳ nộp tiền 

PCTT 2025

480 02/07/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 
TRANG TRÍ NỘI THẤT 
ANH NGUYỄN

       1.000.000 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG 
TRÍ NỘI THẤT ANH NGUYỄN nộp 

tiền PCTT

481 02/07/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN AN BÀNG 
PHỐ BIỂN

          500.000 CôNG TY TNHH MộT THàNH 
VIêN AN BàNG PHố BIểN

482 03/07/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH 
VIÊN SEDO VINAKO

   100.000.000 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN SEDO 
VINAKO nộp quỹ PCTT 2025

483 04/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN  PHÚ 
THẠNH MỸ

   104.762.800 
CÔNG TY CỔ PHẦN  PHÚ THẠNH 

MỸ nộp quỹ PCTT theo TB số 
08,TB,QPCTT
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484 07/07/2025
CÔNG TY TNHH KARCHER 
VIỆT NAM TECHNOLOGY

   100.000.000               92.050.631        37.716.000 
CÔNG TY TNHH KARCHER VIỆT 
NAM TECHNOLOGY noopk quỹ 

PCTT 2024-2025

485 07/07/2025 HỢP TÁC XÃ DUY SƠN        8.844.855 
HỢP TÁC XÃ DUY SƠN nộp quỹ 

PCTT 2025 theo TB 08

486 07/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN 
LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG 
BỘ QUẢNG NAM

       7.168.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ 
XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG 

NAM theo TB08

487 07/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN 
LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG 
BỘ QUẢNG NAM

       1.615.000 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ 
XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG 
NAM theo TB08 nộp quỹ PCTT 

2025 phần người lao động

488 07/07/2025
CÔNG TY TNHH BLUE 
OCEAN ENERGY 
TECHNOLOGY VIỆT NAM

       5.265.000 
CÔNG TY TNHH BLUE OCEAN 

ENERGY TECHNOLOGY VIỆT NAM 
nộp quỹ PCTT 2025

489 08/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 
DƯƠNG

     11.429.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 

nộp quỹ PCTT 2025

490 08/07/2025
CÔNG TY TNHH QUÊ VIỆT - 
 QUẢNG NAM

   100.000.000 
CÔNG TY TNHH QUÊ VIỆT - 
QUẢNG NAM nộp quỹ PCTT 

2025 theo TB08

491 09/07/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG HẢI TIẾN 
THÀNH 

       4.252.000 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HẢI TIẾN THÀNH nộp quỹ 
PCTT 2025

492 09/07/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN TRÀNG 
THẠCH ĐẠI LỘC

          871.150 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRÀNG THẠCH ĐẠI LỘC nộp 
quỹ PCTT 2025
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493 09/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM 
SẢN PISICO QUẢNG NAM

     18.151.000                 5.100.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN 
PISICO QUẢNG NAM nộp quỹ 

PCTT 2025

494 09/07/2025
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 
VÀNG DUY PHƯƠNG

          542.000 
DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG 

DUY PHƯƠNG nộp quỹ PCTT 
2025

495 10/07/2025 CÔNG TY TNHH BIỆT THỰ 
DU LỊCH PHẠM GIA

          500.000 
CôNG TY TNHH BIệT THự DU 

LịCH PHạM GIA

496 11/07/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN ĐẠI LỘC

       6.845.000 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẠI 

LỘC

497 14/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN CƠ 
HỘI AN

          500.000 
Không có thông tin chuyển khoản

498 14/07/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT 
DŨNG CHU LAI

                    -                      637.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT DŨNG CHU 
LAI chuyển tiền quỹ PCTT 2025-

NLĐ

499 15/07/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
GIÁO DỤC TRÍ NGỌC

       1.904.000 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 
TRÍ NGỌC NỘP QUỸ pctt 2025

500 15/07/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
GIÁO DỤC TRÍ NGỌC

                    -                   1.356.928 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 
TRÍ NGỌC NỘP QUỸ pctt 2025- 

nlđ

501 15/07/2025
CÔNG TY THỨC ĂN HOA 
CHEN (V.N)

       3.827.000                 2.812.000 
CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN 

(V.N) chuyển tiền tổ chức 
3.827.000 NLĐ: 2.812.000

502 16/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 
TRUNG HOA

          500.000 
Nộp quỹ PCTT 2025
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503 16/07/2025 CÔNG TY TNHH NGỌC 
LĨNH

       1.000.000 
CÔNG TY TNHH NGỌC LĨNH nộp 

quỹ PCTT

504 16/07/2025
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG VẬN TẢI 
QUẢNG NAM

     19.029.136                              -   
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO 
THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM 

chuyển tiền quỹ PCTT

505 16/07/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT 
DŨNG CHU LAI

                    -                      263.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT DŨNG CHU 
LAI chuyển tiền quỹ PCTT 2025-

NLĐ lần 2

506 16/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI TOÀN CẦU 
TRUSTWORTHY

          500.000 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOÀN CẦU TRUSTWORTHY nộp 
quỹ PCTT

507 18/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI THANH THẠNH

       4.785.000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THANH THẠNH đóng quỹ PCTT

508 19/07/2025
CÔNG TY TNHH MTV TÂM 
THU

       1.815.000 CÔNG TY TNHH MTV TÂM THU 
noopuj quỹ PCTT năm 2025

509 21/07/2025 CÔNG TY TNHH CCI VIỆT 
NAM

     50.000.000             154.902.206 
CÔNG TY TNHH CCI VIỆT NAM

510 21/07/2025
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ 
KHOÁNG SẢN QUẢNG 
NAM

     34.885.000 
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG 

SẢN QUẢNG NAM nộp quỹ PCTT 
2025

511 21/07/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
DU LỊCH PI LANTERN 
BOAT

          500.000 
CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH 
PI LANTERN BOAT nộp quỹ PCTT 

2025

512 22/07/2025
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH NƯỚC SẠCH 
QUẢNG NAM

     50.000.000 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
NƯỚC SẠCH QUẢNG NAM đối 

với các tổ chức kinh tế
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513 22/07/2025 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA MINH THIỆN

     42.504.000               27.654.375 

Công ty Cp bệnh viện đa khoa 
Minh Thiện nộp của tổ chức 

;42504000 và NLĐ: 27654375 
năm 2025 theo TB 08/TN QPCTT 

29/5/2025

514 24/07/2025
CÔNG TY TNHH  XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
GS AN THÀNH

          500.000 
CôNG TY TNHH  XâY DựNG Và 
THươNG MạI GS AN THàNH 
chuyển tiền quỹ PCTT 2025

515 24/07/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN KHAI THÁC 
THỦY LỢI QUẢNG NAM

     50.000.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI 

QUẢNG NAM nộp quỹ PCTT 
2025 lần 1

516 24/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VẬN 
CHUYỂN AN NGUYÊN

          500.000 
CôNG TY TNHH THươNG MạI 

DịCH Vụ VậN CHUYểN AN 
NGUYêN

517 25/07/2025
CÔNG TY TNHH BLUE 
OCEAN ENERGY 
TECHNOLOGY VIỆT NAM

                   312.000 
 Nhân viên CÔNG TY TNHH BLUE 
OCEAN ENERGY TECHNOLOGY 
VIỆT NAM nộp quỹ PCTT 2025

518 25/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ HÀNG HẢI AN PHÁT

       3.349.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

HÀNG HẢI AN PHÁT nộp 50 quỹ 
PCTT năm 2025

519 25/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 
THÔNG VẬN TẢI QUẢNG 
NAM

     15.773.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG 
VẬN TẢI QUẢNG NAM nộp quỹ 
PCTT năm 2025 50 phần trăm
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520 25/07/2025
CÔNG TY CP BOO NHÀ 
MÁY NƯỚC PHÚ NINH

     50.000.000                 1.855.769 

CÔNG TY CP BOO NHÀ MÁY 
NƯỚC PHÚ NINH thanh toán quỹ 

PCTT của người lao động và 
doanh nghiệp  

521 25/07/2025 CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT ĐIỆN KHẢI QUÂN

          500.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐIỆN 

KHẢI QUÂN Năm 2025

522 25/07/2025 CÔNG TY TNHH HỮU 
TOÀN GROUP

     31.515.694 
CÔNG TY TNHH HỮU TOÀN 
GROUP nộp 50PT quỹ PCTT

523 25/07/2025 CÔNG TY TNHH CAT 
LAUNDRY

       6.138.000 
CÔNG TY TNHH CAT LAUNDRY 

nộp quỹ PCTT 2025

524 27/07/2025 CÔNG TY TNHH V2A 
DESIGN

       1.999.000 
CÔNG TY TNHH V2A DESIGN

525 28/7/205
CÔNG TY TNHH CẦU 
THANG VIỆT ÚC

                             -                   3.034.000 CÔNG TY TNHH CẦU THANG VIỆT 
ÚC nộp quỹ PCTT 2024 NLĐ

526 28/7/205
CÔNG TY TNHH AMANN 
VIỆT NAM

              20.723.315 
CÔNG TY TNHH AMANN VIỆT 
NAM nộp quỹ PCTT 2025 do 

người LĐ đóng góp

527 28/7/205
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN 
GÔN INDOCHINA HỘI AN

     87.296.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN 
INDOCHINA HỘI AN nộp quỹ 

PCTT đợt 1 năm 2025

528 28/7/205
CÔNG TY TNHH MTV XI 
MĂNG XUÂN THÀNH 
QUẢNG NAM

     50.000.000               35.880.000 

CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG 
XUÂN THÀNH QUẢNG NAM 

chuyển tiền nộp quỹ PCTT năm 
2025 DN:50,000,000 

NLĐ:35880000

529 28/7/205 CÔNG TY TNHH TRUNG 
TÂM HOA MẶT TRỜI

          500.000 
Phan Thị Trúc Ly Cty TNHH hoa 

mat troi

530 28/7/205
CÔNG TY TNHH 
INDOCHINA RESORT 
RESIDENCES (HỘI AN)

     57.307.000 
CÔNG TY TNHH INDOCHINA 

RESORT RESIDENCES (HỘI AN) 
nộp quỹ PCTT 2025
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531 28/7/205
CÔNG TY TNHH 
INDOCHINA RESORT (HỘI 
AN)

   100.000.000 
CÔNG TY TNHH INDOCHINA 

RESORT (HỘI AN) nộp quỹ PCTT 
2025

532 28/7/205
CÔNG TY TNHH 
INDOCHINA RESORT (HỘI 
AN)

              40.873.987 
CÔNG TY TNHH INDOCHINA 

RESORT (HỘI AN) nộp quỹ PCTT 
2025 trích từ lương nhân viên

533 28/7/205
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH 
NGỌC

       1.317.500 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ ANH NGỌC chuyển 
tiề quỹ PCTT 2025

534 29/07/2025 CÔNG TY CP PRIME ĐẠI 
LỘC

              39.416.538 
CB CNV Công Ty CP Prime Đại 

Lộc nộp quỹ PCTT 2025

535 29/07/2025 CÔNG TY CP PRIME ĐẠI 
LỘC

     50.000.000 
Công Ty CP Prime Đại Lộc nộp 

PCTT năm 2025

536 29/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM 
MINH GIA

                1.038.800 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM MINH 
GIA nộp quỹ PCTT năm 2025 của 

NLĐ

537 29/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM 
MINH GIA

       7.000.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM MINH 
GIA nộp quỹ PCTT năm 2025 của 

TỔ CHỨC

538 29/07/2025
CÔNG TY TNHH TMDV - 
XD HẢI ĐĂNG

       1.829.000 
CÔNG TY TNHH TMDV - XD HẢI 

ĐĂNG chuyển tiền quỹ PCTT 
2025

539 29/07/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
VÀ LẮP RÁP Ô TÔ TẢI CHU 
LAI - TRƯỜNG HẢI

     37.761.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô 
TÔ TẢI CHU LAI - TRƯỜNG HẢI 

TT 50% đợt 1 tiền quỹ PCTT 2025
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540 29/07/2025 CÔNG TY TNHH SGI VINA    100.000.000 

CÔNG TY TNHH SGI VINA nộp 
quỹ PCTT bắt buộc của DN theo 
chỉ tiêu , kế hoạch được UBND 

tỉnh giao năm 2025 
ST:100,000,000

541 29/07/2025 CÔNG TY TNHH SGI VINA               30.528.000 

CÔNG TY TNHH SGI VINA nộp 
quỹ PCTT bắt buộc của NLĐ theo 
chỉ tiêu , kế hoạch được UBND 

tỉnh giao năm 2025 
ST:30,528,000

542 29/07/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
ĐẠI LÝ TÀU BIỂN AN VŨ 
QUẢNG NAM

       3.079.000 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ 
TÀU BIỂN AN VŨ QUẢNG NAM 

nộp quỹ PCTT năm 2025

543 29/07/2025 CÔNG TY TNHH SĨ KHÔI        1.056.000 
CÔNG TY TNHH SĨ KHÔI nộp quỹ 

PCTT 2025

544 29/07/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
VÀ XÂY DỰNG THÀNH 
PHÁT QN

       1.958.000 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG THÀNH PHÁT QN

545 30/07/2025 CÔNG TY TNHH AMANN 
VIỆT NAM

     50.000.000 
CÔNG TY TNHH AMANN VIỆT 

NAM nộp quỹ PCTT 2025

546 30/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN TIMICO

                8.462.334 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TIMICO nộp quỹ PCTT năm 2025 
của NLĐ

547 30/07/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
PHÁT TRIỂN GERMTON

     12.564.000 
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT 

TRIỂN GERMTON nộp quỹ PCTT 
2025

548 30/07/2025 CÔNG TY TNHH  YS VINA        4.628.000 CÔNG TY TNHH  YS VINA thanh 
toán 50% quỹ PCTT năm 2025
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549 30/07/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
NHÍP Ô TÔ CHU LAI 
TRƯỜNG HẢI

       6.943.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT NHÍP Ô TÔ CHU 
LAI TRƯỜNG HẢI nộp quỹ PCTT 

2025

550 30/07/2025 CÔNG TY TNHH HOÀNG 
ANH PHƯỚC

          788.000 
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH 
PHƯỚC nộp quỹ PCTT 2025

551 30/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT NHỰA CÔNG 
NGHIỆP THACO

       5.443.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA 

CÔNG NGHIỆP THACO nộp quỹ 
PCTT 2025

552 30/07/2025
CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT KHUÔN CHU LAI - 
TRƯỜNG HẢI

     18.046.770 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
KHUÔN CHU LAI - TRƯỜNG HẢI 

chuyển tiền quỹ PCTT theo thông 
báo số 8

553 30/07/2025
CÔNG TY TNHH PHÒNG 
KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN

       6.429.000 
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA BÌNH AN nộp quỹ PCTT 
2025

554 30/07/2025 CÔNG TY CP CẨM HÀ      12.006.000               23.625.000 
CÔNG TY CP CẨM HÀ nộp quỹ 

PCTT 2025 DD:12,006,000 
NLĐ:23625000

555 31/07/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
YOUNG JIN VINA

     13.475.437 
CÔNG TY TNHH MTV YOUNG JIN 

VINA nộp quỹ PCTT năm 2025 
theo TB 08

556 31/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT PHỤ TÙNG ĐIỆN Ô 
TÔ

     12.500.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ 
TÙNG ĐIỆN Ô TÔ nộp quỹ PCTT 

2025

557 31/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT MÁY LẠNH THACO

     10.846.000 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÁY 
LẠNH THACO nộp quỹ PCTT 2025

558 31/07/2025
CÔNG TY TNHH BỆNH 
VIỆN BÌNH AN QUẢNG 
NAM

     31.083.400 BV TTQN chuyển tiền quỹ PCTT 
2025
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559 31/07/2025
CÔNG TY TNHH 
WOOCHANG VIỆT NAM

       8.373.500 
CÔNG TY TNHH WOOCHANG 
VIỆT NAM nộp quỹ PCTT năm 

2025 đối với tổ chức

560 31/07/2025
CÔNG TY TNHH TẬP 
ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
TRƯỜNG HẢI

     50.000.000 
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI nộp 
quỹ PCTt của tổ chức năm 2025

561 31/07/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN SÀI GÒN 
CO.OP TAM KỲ

       4.549.500 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SÀI GÒN CO.OP TAM KỲ 

đóng góp quỹ PCTT 2025

562 22/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÀ 
THÀNH

       1.956.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐÀ THÀNH nộp 
quỹ PCTT theo thông báo số 8

563 22/07/2025
CÔNG TY LUẬT TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN HÃNG 
LUẬT SÀI GÒN GIA MINH

          500.000 
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HÃNG LUẬT SÀI GÒN 
GIA MINH nộp quỹ PCTT cả năm

564 23/07/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT ĐẠI 
NAM

          601.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT ĐẠI NAM 

MST :4001201852

565 24/07/2025 CÔNG TY TNHH DU LỊCH 
HADORA

          500.000 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH HADORA

566 24/07/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN KHĂN LẠNH 
MIỀN TRUNG

          500.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KHĂN LẠNH MIỀN TRUNG 
nộp quỹ PCTT 2025

567 25/07/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
VÀ XÂY DỰNG VẠN NIÊN 
THANH

          500.000 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG VẠN NIÊN THANH nộp 
quỹ PCTT năm 2025

568 25/07/2025

CÔNG TY TNHH SX - 
TMDV NHÔM KÍNH & CƠ 
KHÍ THÀNH QUANG 
WINDOW

          500.000 
CÔNG TY TNHH SX - TMDV 

NHÔM KÍNH Thành Quang xã 
quế trung
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569 25/07/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT 
KHÁNH

                    -                   3.552.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT KHÁNH nộp 

quỹ PCTT NLĐ

570 25/07/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT 
KHÁNH

       5.472.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT KHÁNH nộp 

quỹ PCTT 2025 -50%

571 26/07/2025
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 
VÀNG NGỌC MINH

          500.000 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG 
NGỌC MINH nộp quỹ PCTT

572 28/07/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
XĂNG DẦU QUẢNG NAM

     63.721.000 
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU 
QUẢNG NAM chuyển tiền đóng 

góp quỹ PCTT năm 2025

573 29/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 
NGHIỆP HỮU CƠ OAU

       2.050.500 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 
NGHIỆP HỮU CƠ OAU nộp 50%

574 29/07/2025
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
KHẢI HUY

          500.000 CôNG TY TNHH XâY DựNG Và 
THươNG MạI KHảI HUY

575 29/07/2025
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỦY SẢN HẢI THÀNH 
CÔNG ĐẠI LỘC

       1.800.000 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY 
SẢN HẢI THÀNH CÔNG ĐẠI LỘC 
đóng góp quỹ PCTT năm 2025

576 30/07/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
XÂY DỰNG HÀ AN PHÁT

          500.000 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 
DỰNG HÀ AN PHÁT nộp quỹ 

PCTT năm 2025

577 30/07/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN KHAI THÁC 
THỦY LỢI QUẢNG NAM

     27.654.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI 

QUẢNG NAM nộp tiền quỹ PCTT 
2025

578 30/07/2025 CÔNG TY TNHH PDC 79 
QUẢNG NAM

       1.349.000 
CôNG TY TNHH PDC 79 QUảNG 

NAM nộp tiền
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579 30/07/2025
HỢP TÁC XÃ TRỒNG TRỌT 
CHĂN NUÔI PHƯỚC ĐIỀN

          500.000 HỢP TÁC XÃ TRỒNG TRỌT CHĂN 
NUÔI PHƯỚC ĐIỀN

580 30/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT LINH KIỆN THÂN 
VỎ Ô TÔ THACO

       9.556.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LINH 
KIỆN THÂN VỎ Ô TÔ THACO nộp 

quỹ PCTT của TC

581 31/07/2025 CÔNG TY TNHH TIN HỌC 
TẤT THÀNH

          500.000 
Công Ty TNHH Tin Học Tất Thành 

chuyển tiề quỹ PCTt

582 31/07/2025
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỦY SẢN HẢI THÀNH 
CÔNG ĐẠI LỘC

     10.091.000 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY 
SẢN HẢI THÀNH CÔNG ĐẠI LỘC 

nộp quỹ PCTT năm 2025

583 31/07/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
K'LANG ADVENTURE

       4.058.000 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH K'LANG ADVENTURE 

noopj quyx PCTT 2025

584 31/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH CANA YOUNG - ĐÀ 
NẴNG

       1.677.000                    386.000 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CANA YOUNG - ĐÀ NẴNG noopj 
50% SN :1677000,5 NV

585 31/07/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN LAN ĐÌNH

          937.000 
CôNG TY TNHH MộT THàNH 

VIêN LAN ĐìNH noopj quyx PCTT 
nawm 2025

586 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 
THOÁT NƯỚC QUẢNG 
NAM

     50.000.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT 
NƯỚC QUẢNG NAM nộp quỹ 

PCTT đợt 1 năm 2025

587 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 
THOÁT NƯỚC QUẢNG 
NAM

                    -                 26.760.808 
CNV CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 

THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM nộp 
quỹ PCTT  năm 2025
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588 01/08/2025
CÔNG TY TNHH  - PHÒNG 
KHÁM ĐA KHOA PHƯỚC 
ĐỨC

          543.000                 1.702.000 

CÔNG TY TNHH  - PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA PHƯỚC ĐỨC nộp quỹ 

PCTT của đơn vị và người lao 
động

589 01/08/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH 
THÁI BIỂN HỘI AN

     65.400.000 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI 
BIỂN HỘI AN nộp quỹ PCTT năm 
2025 của công ty và cá nhân ông 

Hoàng Trung Thành

590 01/08/2025 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠI 
MINH

          702.000 
Công ty TNHH Hồng Đại Minh 

nhộp tiền quỹ PCTT 2025

591 31/07/2025
CÔNG TY TNHH DANAPI 
ENGINEERING

       3.888.000 
CÔNG TY TNHH DANAPI 

ENGINEERING nộp tiền quỹ PCTT 
2025

592 31/07/2025
CÔNG TY TNHH DANAPI 
ENGINEERING

                1.702.000 
CBCNV CÔNG TY TNHH DANAPI 

ENGINEERING nộp tiền quỹ PCTT 
2025

593 31/07/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
VÀ XÂY DỰNG VŨ DUY 
PHÁT

          500.000 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG VŨ DUY PHÁT nộp quỹ 
PCTT năm 2025

594 31/07/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
TMDV VÀ SẢN XUẤT 
KHẢI HOÀN

          599.000 
CôNG TY TNHH MTV TMDV Và 

SảN XUấT KHảI HOàN Quỹ PCTT 
Doanh Nghiệp

595 06/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 
THOÁT NƯỚC QUẢNG 
NAM

                   816.923 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT 

NƯỚC QUẢNG NAM CBCNV ( bổ 
sung)

596 13/08/2025 CÔNG TY TNHH  YS VINA               46.640.000 
CÔNG TY TNHH  YS VINA nộp quỹ 

PCTT năm 2025
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597 13/08/2025
CÔNG TY TNHH MIDORI 
SAFETY FOOTWEAR VIỆT 
NAM

     50.143.000               37.709.348 

CÔNG TY TNHH MIDORI SAFETY 
FOOTWEAR VIỆT NAM nộp qũy 

PCTT năm 2025 công ty 
50,143,000 NLĐ:37,709,348

598 20/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - 
ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

     50.000.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN 
NÔNG SƠN - TKVnộp quỹ PCTT 

2025

599 25/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 
ĐIỆN ĐAK MI

     50.000.000                 5.888.001 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 
ĐAK MI nộp tiền quỹ pctt đối với 
tổ chức KT:50% chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2025:50,000,000, 
NLĐ:5,888,001

600 01/08/2025
CÔNG TY CP BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA VĨNH ĐỨC

     45.533.250 
CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA VĨNH ĐỨC nộp quỹ PCTT 
2025

601 01/08/2025
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ 
THƯƠNG MẠI CÙ LAO 
XANH

          656.000 
CôNG TY CP DU LịCH Và THươNG 
MạI Cù LAO XANH  nộp quỹ PCTT 

theo thông báo số 8

602 01/08/2025

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ 
DỤNG CỤ THỂ THAO 
NHẬP KHẨU TRÍ GYM 
SPORTS

       1.360.000 
CôNG TY TNHH TMDV Và DụNG 
Cụ THể THAO NHậP KHẩU TRí 

GYM SPORTS nộp quỹ PCTT 2025

603 01/08/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
KÍNH Ô TÔ CHU LAI - 
TRƯỜNG HẢI

       4.711.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT KÍNH Ô TÔ CHU 
LAI - TRƯỜNG HẢI nộp quỹ PCTT 

2025



Page 61

604 02/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 
XUẤT NỘI THẤT MỘC SƠN 
DANA

       2.174.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

NỘI THẤT MỘC SƠN DANA góp 
quỹ PCTT 2025

605 02/08/2025 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 
MINH UYÊN

          250.000 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MINH 

UYÊN chuyển tiền

606 04/08/2025 CÔNG TY TNHH MAY MẶC 
CHÂU HÒA

       2.482.000 
CÔNG TY TNHH  CHÂU HÒA nộp 

quỹ PCTT 2025 đợt 1

607 05/08/2025
CÔNG TY TNHH PREMO 
VIỆT NAM

     45.341.000 
CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT 

NAM nộp quỹ PCTT 2025 lần 1 
50%

608 05/08/2025 CÔNG TY TNHH THÀNH 
MÃI

          500.000 
Công Ty TNHH Thành Mãi nộp 

quỹ PCTT 2025

609 05/08/2025 CÔNG TY TNHH LD MAY 
NHƯ THÀNH

     13.467.000 
Công Ty TNHH Ld May Như 
Thành nộp quỹ PCTT 2025

610 08/08/2025
CÔNG TY TNHH RESORT 
ROUTE INN VIỆT NAM

     61.648.286 
CÔNG TY TNHH RESORT ROUTE 

INN VIỆT NAM nộp tiền quỹ PCTT 
2025

611 08/08/2025
CÔNG TY TNHH HỮU 
TOÀN GROUP

     17.943.129 CÔNG TY TNHH HỮU TOÀN 
GROUP nộp  quỹ PCTT 2025- NLĐ

612 11/08/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
KINH TẾ HỢP TÁC

       1.829.000                 1.598.625 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 
MẠI VÀ ĐẦU TƯ KINH TẾ HỢP 
TÁC nộp 1829000 và 1598625 

NLĐ

613 11/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT PHỤ TÙNG  Ô TÔ

     25.000.000 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ 
TÙNG  Ô TÔ nộp quỹ PCTT 2025

614 11/08/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN ÂM THANH 
ÁNH SÁNG ĐỨC YAMAHA

          500.000 
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

âm Thanh ánh Sáng Đức Yamaha 
nộp quỹ PCTT 2025
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615 12/08/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH 
HƯNG CHU LAI

          714.500 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH HƯNG 

CHU LAI nộp quỹ PCTT 

616 12/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT MÁY LẠNH Ô TÔ 
VINA

     15.792.305 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÁY 
LẠNH Ô TÔ VINA nộp quỹ PCYY 

2025

617 14/08/2025 CÔNG TY TNHH FASHION 
GARMENTS

   169.893.800 
CÔNG TY TNHH FASHION 
GARMENTS tt Quỹ PCTT

618 15/08/2025 CÔNG TY CP PRIME ĐẠI 
QUANG

     15.662.000 
CÔNG TY CP PRIME ĐẠI QUANG 

nộp quỹ PCTT 2025

619 19/08/2025
CÔNG TY TNHH MTV MAX 
PACKAGING VIỆT NAM

                    -                   1.635.000 
CÔNG TY TNHH MTV MAX 

PACKAGING VIỆT NAM nộp quỹ 
PCTT NLĐ

620 20/08/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
SỐ 1 QUẢNG NAM

          500.000 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN XÂY DỰNG SỐ 1 QUẢNG 

NAM nộp quỹ PCTT 2025

621 22/08/2025
CÔNG TY TNHH  GROZ-
BECKERT VIỆT NAM

       3.934.190 

CÔNG TY TNHH  GROZ-BECKERT 
VIỆT NAM nộp quỹ PCTT NĂM 

2025 THEO THÔNG BÁO 08-
TB/QPCTT

622 28/08/2025
CÔNG TY TNHH SASAKI 
SHOKO VIỆT NAM

     35.712.000 Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt 
Nam nộp quỹ PCTT năm 2025

623 01/09/2025 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV 
PK DOOR

          500.000 
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV PK 

DOOR nộp quỹ PCTT 2025

624 04/09/2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY 
DỰNG TÂN PHƯỚC YÊN

       5.481.000 
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG 

TÂN PHƯỚC YÊN chuyển tiền 
quỹ PCTT năm 2025

625 04/09/2025
CÔNG TY TNHH YẾN HÀ 
MY

       6.003.000 
CÔNG TY TNHH YẾN HÀ MY 

chuyển tiền phòng chống thiên 
tai năm 2025
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626 11/09/2025 CÔNG TY TNHH OKE VIỆT 
NAM

              11.279.126 
2022-2023-2024-2025 ( người 

lao động)

627 15/09/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN KHAI THÁC 
THỦY LỢI QUẢNG NAM

     50.000.000 
Công ty TNHH MTV Khai thác 

thủy lợi Quảng Nam 4000100227 
nộp quỹ PCTT năm 2025 ( Lần 2)

628 19/09/2025
CÔNG TY TNHH OKE VIỆT 
NAM

     34.613.000 
OKE VN PAYMENT VIETNAM 

DISASTER MANAGEMENT FUND 
2025

629 22/09/2025 CÔNG TY CP GIỐNG NÔNG 
NGHIỆP ĐIỆN BÀN

          996.000 
nộp quỹ PCTT 2025

630 23/10/2025
CÔNG TY TNHH MTV MAY 
THÊU IN MT

       3.912.000 
Công ty TNHH MTV May Thêu in 

MT chuyển tiền quỹ phòng 
chống thiên tai năm 2025

631 24/10/2025
HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP ĐẠI QUANG

       3.560.000 
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Đại 
Quang nộp quỹ phòng chống 

thiên tai năm 2025

632 02/11/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG NAPACONS

          500.000 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG NAPACONS nộp quỹ PCTT 

633 04/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - 
ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

              21.756.000 Công ty CP than điện nông sơn 
nộp quỹ PCTT của NLĐ năm 2025

634 04/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - 
ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

     50.000.000 
Công ty CP than điện nông sơn 
nộp quỹ PCTT của tổ chức năm 

2025

635 04/11/2025 CÔNG TY TNHH LỘC VIỆT 
PHÁT

       1.542.000 
CÔNG TY TNHH LỘC VIỆT PHÁT 

nộp quỹ PCTT năm 2025



Page 64

636 14/11/2025
CÔNG TY TNHH LƯƠNG 
THỰC VÀ THƯƠNG MẠI 
LỘC QUANG

       1.000.000 
Công Ty TNHH Lương Thực Và 

Thương Mại Lộc Quang nộp tiền 
50% còn lại quỹ PCTT năm 2025

637 20/11/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 
ĐIỆN ĐAK MI

     50.000.000 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 
ĐAK MI nộp 50% còn lại chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2025 nộp về quỹ 

PCTT của tổ chức kinh tế

638 26/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 
THOÁT NƯỚC QUẢNG 
NAM

     50.000.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT 
NƯỚC QUẢNG NAM nộp quỹ 

PCTT năm 2025 đợt 2

639 27/11/2025 CÔNG TY TNHH PHÁT 
TRIỂN NAM HỘI AN

   100.000.000 
nộp quỹ PCTT 2025

640 28/11/2025 CÔNG TY TNHH VIỆT 
KHÁNH

       5.472.000 
CÔNG TY TNHH VIỆT KHÁNH nộp 

quỹ PCTT (50% còn lại)

641 29/11/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH 
NGỌC

       1.317.500 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ ANH NGỌC chuyển 
tiền quỹ PCTT

642 04/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG 
NAM SILICA SAND VIỆT 
NAM

       8.975.500 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM 
SILICA SAND VIỆT NAM nộp quỹ 
PCTT đợt 1 theo thông báo số 

08/TB-QPCTT

643 12/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN LỮ HÀNH 
HỘI AN

       2.268.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN LỮ HÀNH HỘI AN chuyển 

tiền Quỹ phòng , chống thiên tai 
năm 2025

644 04/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT 
TRIỂN HIỂN PHONG

       6.015.000 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HIỂN 
PHONG chuyển tiền PCTT năm 

2025
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645 04/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONARCH LAUNDRY ĐÀ 
NẴNG

       5.395.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN MONARCH 
LAUNDRY ĐÀ NẴNG nộp quỹ 

PCTT năm 2025

646 04/09/2025
CÔNG TY TNHH QUANG 
CỬ

       1.578.000 
CÔNG TY TNHH QUANG CỬ nộp 
quỹ phòng chống thiên tai năm 

2025

647 13/09/2025 CÔNG TY CP ĐÁ CHU LAI        2.735.000 
CÔNG TY CP ĐÁ CHU LAI chuyển 
tiền quỹ phòng chống thiên tai 

năm 2025

648 18/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH 
SẠN MERRILY

          250.000 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và 
DịCH Vụ KHáCH SạN MERRILY 

649 19/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
BẾN XE BẮC QUẢNG NAM

       1.702.000 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẾN XE 
BẮC QUẢNG NAM nộp tiền quỹ 

PCTT năm 2025

650 26/09/2025
CÔNG TY TNHH E&C 
TRUNG NAM

       3.640.000                    678.464 
CÔNG TY TNHH E&C TRUNG 

NAM Nộp quỹ PCTT năm 2025 
của DN: 3,640,000 NLĐ: 678,464

651 10/10/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
TM DV NAM ANH

          500.000 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV 
NAM ANH  nộp quỹ PC thiên tai

652 14/10/2025 CÔNG TY TNHH TMVT XD 
VAN LOI T

          500.000 
Công ty Van Loi CN Quảng Nam 

nộp quỹ PCTT năm 2025

653 21/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 
THÔNG VẬN TẢI QUẢNG 
NAM

                    -                 10.948.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG 
VẬN TẢI QUẢNG NAM CK người 

lao động nộp quỹ PCTT 2025 
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654 24/10/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
BẾN XE BẮC QUẢNG NAM

       1.382.000 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẾN XE 
BẮC QUẢNG NAM

655 30/10/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
XÂY DỰNG MINH KHANG

     24.456.000 
Nộp tiền quỹ PCTT 2025

656 31/10/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
DOOJI VINA

       5.249.000 
CÔNG TY TNHH MTV DOOJI VINA 

MST 4001134081 nộp tiền quỹ 
PCTT năm 2025

657 01/11/2025
CÔNG TY TNHH MTV 
DOOJI VINA

       4.505.000 
Người lao động CÔNG TY TNHH 
MTV DOOJI VINA  nộp tiền quỹ 

PCTT năm 2025

658 05/11/2025 CÔNG TY TNHH PREMO 
VIỆT NAM

                    -                 45.344.000 

REM 9901C12511050 00086835 
BO CONG TY TΝΗΗ PREMO VIET 

NAM FO- 5624618410  QUY 
PHONG| CHONG THIEN ΤΑΙ ΤΙΝΗ 

QUANG NAM DTLS- 
REF202511051 010011001224

659 13/11/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN 
HẠ TẦNG KHU CÔNG 
NGHIỆP CHU LAI

     50.000.000 

5620016562-CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN 
HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP 

CHU LAI-5624618410-

660 18/11/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN CÔNG 
NGHIỆP GERMTON

   100.000.000 

Germton Industrial Payment of 
contributions to the Natural 
Disaster Prevention Fund in 

2025 as to the Decision of the 
Peoples Committee of Quang 
Nam province Cong ty TNHH 

MTV



Page 67

661 19/11/2025
CÔNG TY CP BOO NHÀ 
MÁY NƯỚC PHÚ NINH

     50.000.000 
CÔNG TY CP BOO NHÀ MÁY 

NƯỚC PHÚ NINH đóng quỹ PCTT 
của DN

662 21/11/2025 CÔNG TY TNHH NHƯ KHA 
QN

          500.000                      91.875 
Công ty TNHH Như Kha nộp 

quiyx PCTT và 1 lao động

663 24/11/2025 CÔNG TY TNHH CCI VIỆT 
NAM

     50.000.000 

664 24/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT PHỤ TÙNG ĐIỆN Ô 
TÔ

     12.400.821 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ 
TÙNG ĐIỆN Ô TÔ chuyển tiền 

quỹ PCTT tỉnh Quảng Nam

665 24/11/2025

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
VÀ LẮP RÁP Ô TÔ TẢI CHU 
LAI - TRƯỜNG HẢI

     37.761.000 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô 
TÔ TẢI CHU LAI - TRƯỜNG HẢI 

chuyển tiền quỹ PCTT tỉnh Quảng 
Nam

666 25/11/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH CANA YOUNG - ĐÀ 
NẴNG

       1.677.000 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CANA YOUNG - ĐÀ NẴNG thanh 
toán 50PT còn lại quỹ PCTT

667 25/11/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI THANH THẠNH

       4.785.000 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THANH THẠNH đóng quỹ PCTT 

đợt 2 năm 2025

668 26/11/2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN SCC 
VÀ XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT

       1.098.000 
CÔNG TY CP TƯ VẤN SCC VÀ XÂY 
DỰNG ĐẤT VIỆT chuển tiền quỹ 

PCTT

669 18/11/2025
CÔNG TY CP BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA THĂNG HOA

     30.091.000 
 CTY CP BENH VIEN DA KHOA 

THANG HOA NOP QUY PHONG 
CHONG THIEN TAI NAM 2025
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670 01/12/2025
CÔNG TY TNHH 
WOOCHANG VIỆT NAM

       8.373.500 

CONG TY TNHH WOOCHANG 
VIET NAM CHUYEN 50 CON LAI 
QUY PHONG CHONG THIEN TAI 

NAM 2025 

671 04/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN 
GÔN INDOCHINA HỘI AN

     50.000.000 
CTY CP SAN GON INDOCHINA 
HOI AN DONG QUY PHONG 

CHONG THIEN TAI 2025 DOT 2 

672 04/12/2025
CÔNG TY TNHH MAY MẶC 
CHÂU HÒA

          893.000 CÔNG TY TNHH MAY MẶC CHÂU 
HÒA nộp quỹ PCTT 2025 đợt 2

673 08/12/2025
CÔNG TY CP DU LỊCH - 
DỊCH VỤ HỘI AN

     37.339.000 

 CT CO PHAN DU LICH DICH VU 
HOI AN MST 4000102418 NOP 
QUY PHONG CHONG THIEN TAI 

NAM 2025

674 08/12/2025 CÔNG TY TNHH NUMBER 
ONE CHU LAI

     68.706.154 

TRUNG GIAN PHAI TRA TRONG 
NGHIEP VU TRA LUONG F/O 

5624618410 QUY PHONG 
CHONG THIEN TAI TINH QUANG 

NAM

675 09/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ HÀNG HẢI AN PHÁT

       3.349.000 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
HÀNG HẢI AN PHÁT nộp quỹ 

PCTT năm 2025

676 09/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT PHỤ TÙNG  Ô TÔ

     25.000.000 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ 
TÙNG  Ô TÔ nộp quỹ PCTT lần 2 

của năm 2025
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677 22/12/2025 CÔNG TY TNHH GIA PHÚ        2.812.000 

CONG TY TNHH GIA PHU NOP 
QUY

PHONG CHONG THIEN TAI NAM 
2025

QUY PHONG CHONG THIEN TAI 
TINH

QUANG NAM

678 24/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN CAO SU NAM 
GIANG - QUẢNG NAM

     91.695.000 

CTY TNHH MTV CAO SU NAM
GIANG-QN NOP QUY PHONG 

CHONG
THIEN TAI NAM 2025

679 24/12/2025
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN CAO SU NAM 
GIANG - QUẢNG NAM

     88.894.000 

CTY TNHH MTV CAO SU NAM
GIANG-QN NOP QUY PHONG 

CHONG
THIEN TAI NAM 2025

680 30/12/2025 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN 
GERUCO SÔNG CÔN

       6.664.765 

CTCP THUY DIEN GERUCO SONG 
CON

NOP QUY PHONG| CHONG 
THIEN TAI
NAM 2025

681 30/12/2025 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN 
GERUCO SÔNG CÔN

   100.000.000 

CTCP THUY DIEN GERUCO SONG 
CON

NOP QUY PHONG| CHONG 
THIEN TAI
NAM 2025

682 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 
THÔNG VẬN TẢI QUẢNG 
NAM

     15.773.000 

:CTY CP GT VAN TAI QUANG 
NAM.Remark:VCB CN QUANG 
NAM ND: CTCP GTVT QUANG 

NAM4000293515 CT QUY PCTT 
NAM 2025(DOT 2)
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683 30/12/2025 NGUYỄN HỮU HÙNG      15.548.000 

SHGD:12520367.DD:251230.BO:
Nguyen Huu 

Hung.Remark:Nguyen Huu Hung 
CT

684 31/12/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 
NGHIỆP HỮU CƠ OAU

       2.050.500 

Cong ty co phan nong nghiep 
huu co OAU nop 50pct con lai 

quy phong chong thien tai nam 
2025 theo thong bao 08 TB 

QPCTT MST 0312620506

685 18/12/2025
CÔNG TY TNHH QUÊ VIỆT - 
 QUẢNG NAM

     32.350.560 
QUE VIET SHILLA CHUYEN 
THANH TOAN QUY PHONG 

CHONG THIEN TAI 2025

686 24/12/2025 CÔNG TY CP PRIME ĐẠI 
LỘC

     50.000.000 
Prime DL nop quy PCTT nam 

2025 (dot2)

687 31/12/2025
CÔNG TY TNHH PHƯỚC 
MINH

       6.569.000 Cty Phước Minh chuyển tiền Quỹ 
Phòng Chống thiên tai năm 2025

688 19/8/2025

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN 
LỰC MIỀN TRUNG - CHI 
NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

   100.000.000 Tổng Cty Điện lực miền Trung 
nộp 0.02% doanh nghiệp

689 19/8/2025

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN 
LỰC MIỀN TRUNG - CHI 
NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

              20.230.000 Tổng Cty Điện lực miền Trung 
nộp cho NLĐ doanh nghiệp

690 09/06/2025 TRÀ THỊ NGHĨA           500.000 
691 15/06/2025 NGUYỄN THỊ HƯƠNG           500.000 
692 15/06/2025 VO VAN VY           250.000 

693 09/06/2025 NỘP QUỸ PCTT (CHƯA 
XÁC ĐỊNH TÊN)

          500.000 

694 19/06/2025 HUYNH CONG TRUC           500.000 
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695 20/06/2025 ĐINH VĂN PHÚC           500.000 
696 27/06/2025 NGUYỄN VĂN LIÊM           500.000 
697 30/06/2025 VÕ VĂN TRIỀU           500.000 
698 30/06/2025 ĐỖ VĂN HÙNG           600.000 

02009704051231141325202
5IMQ7079898.34766.14132
6.Quy phong chong thien tai 
TP Da Nang

     14.692.000 

########### 1.022.653.479         793.881.801    9.386.258                 
TỔNG CỘNG: 14.023.770.335                                                                                                        


